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Chƣơng 1: 

QUẢN LÝ VÀ MÔI TRƢỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MỸ THUẬT 

 

1.1. Khái luận về quản lý và quản lý Mỹ thuật  

1.1.1. Khái luận về quản lý 

Ra đời đồng thời cùng với hoạt động nhóm của loài ngƣời, hoạt động quản lý 

cũng đã xuất hiện từ cách đây rất lâu. Quá trình sinh tồn đòi hỏi sự phối hợp giữa 

các cá thể trong nhóm ngƣời, để đạt đƣợc năng suất lao động nhóm cao và hoàn 

thành công việc của tổ chức một cách có hiệu quả cần có sự quản lý. Sự phát triển 

của xã hội cũng đồng thời đƣa quản lý chuyển biến về chất, đa dạng và phát triển 

có tính kế thừa và sáng tạo. Cho đến nay, quản lý đã trở thành hoạt động phổ biến 

trong mọi lĩnh vực đời sống và đƣợc công nhận là một môn khoa học nhƣ các môn 

khoa học khác. 

Quản lý đƣợc định nghĩa là một công việc mà một ngƣời lãnh đạo học suốt 

đời không thấy chán và cũng là sự khởi đầu của những gì họ nghiên cứu. Quản lý 

đƣợc giải thích nhƣ là nhiệm vụ của một nhà lãnh đạo thực thụ, nhƣng không phải 

là sự khởi đầu để họ triển khai công việc. Nhƣ vậy, có bao nhiêu nhà lãnh đạo tài 

ba thì có bấy nhiêu kiểu định nghĩa và giải thích về quản lý. 

Vậy suy cho cùng quản lý là gì? Định nghĩa quản lý là yêu cầu tối thiểu nhất 

của việc lý giải vấn đề quản lý dựa trên lí luận và nghiên cứu quản lý học. 

Xét trên phƣơng diện nghĩa của từ, quản lý thƣờng đƣợc hiểu là chủ trì hay phụ 

trách một công việc nào đó.  

Bản thân khái niệm quản lý có tính đa nghĩa nên có sự khác biệt giữa nghĩa 

rộng và nghĩa hẹp. Hơn nữa, do sự khác biệt về thời đại, xã hội, chế độ, nghề 

nghiệp nên quản lý cũng có nhiều giải thích, lý giải khác nhau. Cùng với sự phát 

triển của phƣơng thức xã hội hoá sản xuất và sự mở rộng trong nhận thức của con 

ngƣời thì sự khác biệt về nhận thức và lý giải khái niệm quản lí càng trở nên rõ rệt. 

1.1.2. Quản lý Mỹ thuật  

Quản lý Mỹ thuật là quá trình tác động có định hƣớng, nh m tạo cho đối 

tƣợng Mỹ thuật vừa đƣợc vận hành trong thế ổn định, vừa tạo sự phát triển theo 

mục đích đề ra, đƣợc thực hiện thông qua các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức, chỉ 

đạo và kiểm tra đánh giá.  

1.1.3. Tiếp cận và quan niệm khác nhau về quản lý 

Xuất phát từ những góc độ nghiên cứu khác nhau, rất nhiều học giả trong và 

ngoài nƣớc đã đƣa ra giải thích không giống nhau về quản lý. Cho đến nay, vẫn 

chƣa có một định nghĩa thống nhất về quản lý. Đặc biệt là kể từ thế kỷ 21, các quan 
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niệm về quản lý lại càng phong phú. Các trƣờng phái quản lý học đã đƣa ra những 

định nghĩa về quản lý nhƣ sau: 

- Tailor: "Làm quản lý là bạn phải biết rõ: muốn ngƣời khác làm việc gì và 

hãy chú ý đến cách tốt nhất, kinh tế nhất mà họ làm " . 

- Fayel: "Quản lý là một hoạt động mà mọi tổ chức (gia đình, doanh nghiệp, 

chính phủ) đều có, nó gồm 5 yếu tố tạo thành là: kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, điều 

chỉnh và kiểm soát. Quản lý chính là thực hiện kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo điều 

chỉnh và kiểm soát ấy”. 

- Hard Koont: "Quản lý là xây dựng và duy trì một môi trƣờng tốt giúp con 

ngƣời hoàn thành một cách hiệu quả mục tiêu đã định".  

- Peter F Druker: "Suy cho cùng, quản lý là thực tiễn. Bản chất của nó không 

n m ở nhận thức mà là ở hành động; kiểm chứng nó không n m ở sự logic mà ở 

thành quả; quyền uy duy nhất của nó là thành tích". 

- Peter. F. Dalark: "Định nghĩa quản lý phải đƣợc giới hạn bởi môi trƣờng bên 

ngoài nó. Theo đó, quản lý bao gồm 3 chức năng chính là: Quản lý doanh nghiệp, 

quản lý giám đốc, quản lý công việc và nhân công". 

Chủ trƣơng của Peter. F. Dalark là giới hạn doanh nghiệp từ góc độ xã hội, lấy 

quản lý làm chức năng chính của doanh nghiệp. Vì thế, quản lý trở thành chức năng 

và vai trò của tổ chức xã hội, nó cũng sẽ thông qua các doanh nghiệp góp phần xây 

dụng chế độ xã hội mới để đạt đƣợc mục tiêu lý tƣởng là "một xã hội tự do và phát 

triển". Nếu không có quản lý hiệu quả thì doanh nghiệp không thể tồn tại và từ đó 

không thể xây dựng một xã hội tự do và phát triển.  

Từ đó có thể thấy, cơ sở chính trong giải quyết độ khó của vấn đề là "quan 

điểm về hệ thống", cơ sở chính trong giải quyết độ khó về thời gian là "quan điểm 

về sự chuyển động”. Nhƣ vậy, đặc điểm lớn nhất trong lý luận của Peter F. Dalark 

là cách nhìn hệ thống mở và chuyển động". Đây cũng là quan niệm cốt lõi trong tƣ 

tƣởng triết học về quản lý của ông. 

Tư tưởng triết học về quản lý của Peter F. Dalark 

Quản lý doanh nghiệp phải theo nguyên tắc: "lấy hiệu quả kinh tế thực tế làm 

nguyên tắc hoạt động, đây là một cách nhìn tổng thể lấy thành tích làm cốt lõi". 

Nguyên tắc quản lý dành cho giám đốc cần có động lực mạnh mẽ quản lý mục tiêu 

và kiểm soát bản thân để họ trở thành một ngƣời giám đốc giỏi. 

Quản lý công việc thì nhấn mạnh: công việc cần có sức sản xuất và phải thông 

qua những công cụ phân tích, tổng hợp, kiểm soát và thí nghiệm. 

Quản lý nhân công coi trọng nguồn nhân lực, làm cho họ có cơ hội, chủ động 

phát huy ƣu điểm của mình, thoả mãn nhu cầu về chức năng và địa vị xã hội của họ 



7 

 

trong công việc, đƣa đến cho họ cơ hội, quyền lợi nhƣ nhau để mỗi ngƣời thể hiện 

giá trị, hoài bão của mình. 

Tóm lại, quản lý là quan niệm chứ không phải kỹ thuật, là tự do chứ không 

phải bị khống chế, là nhiệm vụ thực tế chứ không phải lý luận; là thành tích chứ 

không phải tiềm năng, là trách nhiệm chứ không phải quyền lực; là cống hiến chứ 

không phải thăng hến; là cơ hội chứ không phải chƣớng ngại; là đơn giản chứ 

không phải phức tạp. 

Có thể kể ra nhiều ý kiến khác nhau về định nghĩa quản lý, trên đây chỉ là một 

vài ý kiến mang tính đại diện trên cơ sở phân tích tổng hợp những quan điểm không 

giống nhau. Tóm lại, những quan điểm đó tuy rất rõ ràng, đúng đắn nhƣng chƣa 

đầy đủ. Chúng chỉ chú trọng đến quản lý nhƣ là một hiện tƣợng chứ chƣa làm bộc 

lộ rõ bản chất của nó. Vậy, làm thế nào để khái quát khái niệm quản lý một cách 

đơn giản và tƣơng đối toàn diện? 

Nhƣ chúng ta đều biết, quản lý thực chất cũng là một hành vi, đã là hành vi thì 

phải có ngƣời gây ra và ngƣời chịu tác động. Tiếp theo cần có mục đích của hành 

vi, đặt ra câu hỏi tại sao làm nhƣ vậy? Do đó, để hình thành nên hoạt động quản lý 

trƣớc tiên cần có chủ thể quản lý: nói rõ ai là ngƣời quản lý? Sau đó cần xác định 

đối tƣợng quản lý: quản lý cái gì? Cuối cùng cần xác định mục đích quản lý: quản 

lý vì cái gì? 

Có đƣợc 3 yếu tố trên nghĩa là có đƣợc điều kiện cơ bản để hình thành nên 

hoạt động quản lý. Đồng thời cần chú ý r ng, bất cứ hoạt động quản lý nào cũng 

không phải là hoạt động độc lập, nó cần đƣợc tiến hành trong môi trƣờng, điều kiện 

nhất định nào đó. 

1.1.4. Bản chất của quản lý hoạt động Mỹ thuật  

- Quản lý hoạt động mỹ thuật tồn tại nhƣ một hệ thống các yếu tố gồm chủ thể 

quản lý, khách thể quản lý và mục đích của công tác quản lý hoạt động mỹ thuật 

đƣợc chủ thể quản lý áp đặt hoặc do yêu cầu khách quan của xã hội, sự thỏa thuận 

giữa chủ thể với khách thể quản lý, từ đó nảy sinh các mối quan hệ tƣơng tác với 

nhau. 

- Quản lý hoạt động mỹ thuật thức chất là cách thức tác động có quy luật của 

chủ thể quản lý đến khách thể quản lý trong một tổ chức với mục đích làm cho tổ 

chức đó vận hành có hiệu quả, đạt mục tiêu mong muốn. 

- Trong hoạt động quản lý hoạt động mỹ thuật, chủ thể và khách thể quản lý 

có mối quan hệ tƣơng tác lẫn nhau, chịu sự tác động của môi trƣờng, trong đó con 

ngƣời là yếu tố trung tâm của hoạt động, vì vậy quản lý vừa đƣợc coi là khoa học 
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vừa là nghệ thuật. Để làm tốt công tác quản lý hoạt động mỹ thuật, ngƣời quản lý 

cần phải có sự nhạy cảm, linh hoạt và mềm dẻo trong giải quyết các vấn đề. 

Nhƣ vậy, quản lý hoạt động mỹ thuật đƣợc hiểu là sự tác động có định hƣớng, 

có chủ đích của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý trong một tổ chức nh m làm 

cho tổ chức đó vận hành hiệu quả, đạt đƣợc mục đích. Chủ thể quản lý hoạt động 

mỹ thuật có trách nhiệm phân bố nhân lực và các nguồn lực khác, chỉ đạo, dẫn dắt 

sự vận hành của một bộ phận hay toàn bộ tổ chức để bộ phận/ tổ chức đó hoạt động 

đạt hiệu quả. 

1.1.5. Vai trò của quản lý hoạt động Mỹ thuật  

- Thứ nhất, làm quản lý là làm gì? 

- Bất kỳ một tổ chức nào, nhà quản lý đều phải thực hiện quá trình quản lý bao 

gồm hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. 

- Thứ hai, đối tƣợng chủ yếu của quản lý là ai? 

- Đối tƣợng chủ yếu và trực tiếp của quản lý hoạt động mỹ thuật là những mối 

quan hệ con ngƣời bên trong và bên ngoài tổ chức. Chủ thể tác động lên con ngƣời, 

thông qua đó mà tác động đến các yếu tố vật chất và phi vật chất khác nhƣ tiền vốn, 

vật tƣ, máy móc, thiết bị, công nghệ, thông tin, hệ thống...  để tạo ra kết quả cuối 

cùng của toàn bộ hoạt động. Nhƣ vậy, quản lý hoạt động mỹ thuật thực chất là quản 

lý con ngƣời, vì vậy, quản  lý tổ chức hoạt động mỹ thuật là dạng quản lý phức tạp 

nhất. 

- Thứ ba, cách thức (phƣơng thức) quản lý nhƣ thế nào? 

- Cách thức quản lý hoạt động mỹ thuật bao gồm hệ thống các hình thức, 

phƣơng pháp, phƣơng tiện tổ chức và điều hành công việc quản lý. Nhƣ vậy, tính tổ 

chức - kỹ thuật của quản lý phản ánh trình độ tổ chức, công nghệ quản lý, quy mô 

phát triển của quản lý, nó không mang nội dung giai cấp mà nó phản ánh sự văn 

minh, tiến bộ xã hội về quản lý. Xã hội sau bao giờ cũng kế thừa và biết phát triển 

những giá trị tích cực về phƣơng diện tổ chức - kỹ thuật quản lý của xã hội trƣớc. 

- Thứ tƣ, tổ chức đƣợc thành lập và hoạt động vì mục đích gì? Ai nắm quyền 

lãnh đạo, điều hành và phân phối các nguồn lực, sản phẩm của tổ chức? Ai là đối 

tƣợng quản lý??? 

- Trong thực tiễn, các tổ chức đƣợc những lực lƣợng khác nhau tạo ra nh m 

thực hiện những mục đích khác nhau. Ai nắm quyền sở hữu ngƣời đó nắm quyền 

lãnh đạo tổ chức và họ sẽ quyết định những vấn đề của tổ chức. Đối tƣợng quản lý 

hoạt động mỹ thuật là những nguồn lực đƣợc thu hút vào hoạt động của tổ chức. 

Giá trị gia tăng tạo ra đƣợc phân phối nhƣ thế nào phụ thuộc vào mục đích của tổ 

chức. Khoa học quản lý giúp ta trả lời các vấn đề trên. 
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Vai trò của quản lý hoạt động Mỹ thuật là quản lý hoạt động cá nhân, tập thể, 

sản phẩm các thiết chế xã hội, khuyến khích sáng tạo, sản xuất, giao lƣu mỹ thuật 

trên cơ sở tuân thủ chủ trƣơng, chính sách của Đảng, nhà nƣớc và thực hiện theo hệ 

thống văn bản quản lý, ổn định đời sống tinh thần nhân dân, định hƣớng giá trị 

thẩm mỹ, phát triển giao lƣu văn hóa, nghệ thuật trong nƣớc, quốc tế, đẩy mạnh 

hoạt động sản xuất, xây dựng mối quan hệ hài hòa, bình đ ng giữa ngƣời với 

ngƣời, gia đình và xã hội. 

- Quản lý hoạt động mỹ thuật phải đảm bảo tuân thủ chủ trƣơng, chính sách 

của Đảng, nhà nƣớc, khi triển khai cần thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh.  

- Quản lý hoạt động mỹ thuật bao gồm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.  

- Quản lý đội ngũ chuyên môn và hạt nhân mỹ thuật - Quản lý cơ sở vật chất 

- Quản lý công tác thi đua, khen thƣởng  

1.1.6. Phân loại quản lý hoạt động Mỹ thuật  

- Chính phủ thống nhất quản lý nhâ nƣớc về mỹ thuật trong phạm vi cả nƣớc.  

- Bộ Văn hóa, Thể thao vâ Du lịch chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện 

thống nhất quản lý nhâ nƣớc về mỹ thuật.  

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện quản lý nhà nƣớc 

về mỹ thuật theo thẩm quyền.  

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (sau đây gọi chung 

là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực 

hiện quản lý nhâ nƣớc về mỹ thuật tại địa phƣơng.  

1.2. Môi trƣờng quản lý  

1.2.1.Khái niệm “Môi trường quản lý” 

Môi trƣờng (enviroment) đƣợc hiểu theo nghĩa thông thƣờng là điều kiện, 

hoàn cảnh tác động lên con ngƣời hoặc tổ chức. Có môi trƣờng tự nhiên (natural 

enviroment) và môi trƣờng kinh tế - xã hội (social-economic enviroment).  

Môi trƣờng quản lý là môi trƣờng kinh tế - xã hội (social-economic 

enviroment).  

Môi trƣờng quản lý gồm 2 nhóm: Môi trƣờng vi mô (tổng quát) và môi 

trƣờng vi mô (đặc thù). Môi trƣờng tổng quát gồm tất cả những yếu tố ở ngoài tổ  

chức nhƣng có khả năng  ảnh hƣởng mạnh đến tổ chức, mà không có liên quan rõ 

rệt nhƣ môi trƣờng chính trị - pháp luật, môi trƣờng kinh tế - văn hóa - xã hội. 

Môi trƣờng đặc thù là một phần của môi trƣờng tổng quát, liên quan tới sự hoàn 

thành mục tiêu của tổ chức, đó là môi trƣờng tác nghiệp của tổ chức, nó có đƣợc 

sự thay đổi với những yếu tố nhƣ nhu cầu xã hội, khách hàng, đối tác, cơ quan 

quản lý…  
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Hoạt động quản lý của tổ chức đều chịu sự tác động của các yếu tố môi 

trƣờng, trong khi đó các yếu tố môi trƣờng luôn luôn biến đổi. Các tổ chức không  

thể thay đổi hoặc lựa chọn các yếu tố bên ngoài mà phải xác định, ƣớc lƣợng và 

thích nghi với các yếu tố, các lực lƣợng đó.  

- Môi trƣờng có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực lên hoạt động của tổ 

chức. Môi trƣờng tạo ra những cơ hội thuận lợi cho tổ chức nếu biết nắm lấy 

chúng. 

-Tổ chức tác động đến môi trƣờng tại địa phƣơng mà nó đang hoạt động, 

tổ chức có thể làm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trƣờng.  

Theo quan điểm hệ thống, môi trƣờng là tập hợp các phân hệ, các phần tử, các 

hệ thống khác không thuộc hệ thống đang xét nhƣng có quan hệ tác động đến hệ 

thống. Ví dụ: Con cá sống trong nƣớc ngọt, tổ chức hoạt động trong một thể chế xã 

hội... vậy môi trƣờng hoạt động của tổ chức bao gồm toàn bộ các yếu tố bên ngoài 

có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến quyết định hay hoạt động của tổ chức đó. 

Theo tiếng Anh: môi trƣờng (enviroment): Là điều kiện hoàn cảnh tác động 

lên con ngƣời hoặc tổ chức 

Tất cả những gì tác động trực tiếp hay gián tiếp đến cuộc sống của con  ngƣời, 

đến hệ thống xã hội đều đƣợc coi là môi trƣờng. Những thay đổi của môi trƣờng có 

thế tác động tích cực hay tiêu cực đến sự phát triển của các hệ thống xã. Việc nhận 

thức sự thay đổi trọng yếu của môi trƣờng, xác định các cơ hội cần tận dụng và các 

thách thức cần vƣợt qua chính là nhiệm vụ đầu tiên và cũng là nhiệm vụ thƣờng 

trực của mọi nhà quản lý. Từ đó làm xuất hiện khái niệm môi trƣờng quản lý. 

Môi trƣờng quản lý mỹ thuật là tổng thể các yếu tố tác động lên hoặc chịu sự 

tác động của hệ thống mỹ thuật mà nhà quản lý chịu trách nhiệm quản lý. Suy cho 

cùng, đó chính là các yếu tố mà nhà quản lý phải có đƣợc thông tin để thực hiện 

các chức năng, nhiệm vụ của mình.  

1.2.2. Phân loại môi trường quản lý hoạt động Mỹ thuật   

Tùy theo các góc độ tiếp cận khác nhau, ngƣời ta có thể phân môi trƣờng quản 

trị hoạt động Mỹ thuật ra thành nhiều loại. Môi trƣờng quản lý hoạt động Mỹ thuật là 

sự vận động tổng hợp, tƣơng tác lẫn nhau giữa các yếu tố và lực lƣợng bên ngoài hệ 

thống quản lý hoạt động Mỹ thuật nhƣng lại có ảnh hƣởng trực tiếp, hoặc gián tiếp 

đến hoạt động quản lý hoạt động Mỹ thuật của một tổ chức và các yếu  tố bên trong 

của tổ chức. Môi trƣờng bên ngoài của một hệ thống hoạt động Mỹ thuật là tất cả 

các yếu tố không thuộc hệ thống những tác động lên hoạt động Mỹ thuật hoặc chịu 

sự tác động của hệ thống  đó. Các yếu tố này có thể đem lại cơ hội cũng nhƣ đe dọa 

đối với quá trình phát triển của hệ thống hoạt động Mỹ thuật. Môi trƣờng bên trong 
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hệ thống là tất cả các yếu tố thuộc về hệ thống hoạt động Mỹ thuật, có ảnh hƣởng 

tới sự vận hành của hệ thống hoạt động Mỹ thuật đó. Phân tích môi trƣờng bên 

trong hoạt động Mỹ thuật giúp nhà quản lý nhận biết đƣợc các điểm mạnh, điểm yếu 

của hệ thống để có thể trả lời các cơ hội và đe dọa từ môi trƣờng hoạt động Mỹ 

thuật từ bên ngoài. 

1.2.3. Nhân tố vĩ mô tác động tới quản lý hoạt động Mỹ thuật  

Môi trƣờng đặc thù là một phần của môi trƣờng tổng quát, liên quan tới sự 

hoàn thành mục tiêu của tổ chức, đó là môi trƣờng tác nghiệp của tổ chức, nó có 

đƣợc sự thay đổi với những yếu tố nhƣ nhu cầu xã hội, khách hàng, đối tác, cơ 

quan quản lý…  

Hoạt động quản lý của tổ chức đều chịu sự tác động của các yếu tố môi 

trƣờng, trong khi đó các yếu tố môi trƣờng luôn luôn biến đổi. Các tổ chức không  

thể thay đổi hoặc lựa chọn các yếu tố bên ngoài mà phải xác định, ƣớc lƣợng và 

thích nghi với các yếu tố, các lực lƣợng đó.  

- Môi trƣờng có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực lên hoạt động của tổ 

chức. Môi trƣờng tạo ra những cơ hội thuận lợi cho tổ chức nếu biết nắm lấy 

chúng.  

- Tổ chức tác động đến môi trƣờng tại địa phƣơng mà nó đang hoạt động, 

tổ chức có thể làm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trƣờng.  

- Các yếu tố môi trường vi mô:  

a) Môi trƣờng chính trị và pháp luật :  

Môi trƣờng chính trị và pháp luật bao gồm các luật lệ, các quy tắc, và 

những hoạt động của cơ quan Nhà nƣớc có ảnh hƣởng đến hoạt động của tổ chức. 

Thể chế chính trị giữ vai trò định hƣớng, chi phối các hoạt động trong xã hội. 

Môi trƣờng chính trị, pháp luật thuộc nhóm các yếu tố vi mô, mặc dù nó ảnh 

hƣởng gián tiếp đến hoạt động của tổ chức những yếu tố này giữ vai trò rất quan 

trọng đối với sự phát triển của tổ chức. Hệ thống pháp luật đƣợc xây dựng dựa 

trên nền tảng của các định hƣớng chính trị, nh m quy định những điều mà các 

thành viên trong xã hội không đƣợc làm và là cơ sở để chế tài những hành động 

vi phạm các mối quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ.  

b) Môi trƣờng xã hội :  

Mọi tổ chức đều hoạt động trong một môi trƣờng xã hội nhất định và có 

những mối liên hệ chặt chẽ, tác động qua lại với xã hội. Các giá trị chung của xã 

hội, các tập tục truyền thống, lối sống của nhân dân, cơ cấu dân số, thu thập của 

dân chúng… đều có tác động đến hoạt động của tổ chức.  

c) Môi trƣờng văn hóa :  
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Có nhiều tác nhân văn hóa khác nhau tồn tại trong xã hội và xung quanh tổ 

chức mà chúng không phải lúc nào cũng hiện hữu nhƣ các yếu tố khác của môi 

trƣờng. Trên phƣơng diện quản lý, có thể coi văn hóa là những đặc trƣng chung 

về ngôn ngữ, tôn giáo, nghệ thuật, hệ thống quan niệm sống, thái độ đối với tự 

nhiên,  trƣờng, di sản văn hóa cũng nhƣa các giá trị vật chất và tinh thần nh m 

phân biệt giữa thành viên một cộng đồng này với một cộng đồng khác. Gía trị 

văn hóa 

Nhóm yếu tố môi trƣờng vĩ mô: nhóm này có tác động trên bình diện rộng 

hoạt động Mỹ thuật và lâu dài. Đối với một tổ chức. Ch ng hạn, chúng tác động đến 

cả ngành sản xuất kinh doanh mỹ thuật, và do đó cũng có tác động đến doanh 

nghiệp và chiến lƣợc quản trị kinh doanh của doanh nghiệp trong hoạt động Mỹ 

thuật. Nhóm này bao gồm: 

Các yếu tố kinh tế vĩ mô. 

- Các yếu tố xã hội. 

- Các yếu tố văn hóa. 

- Các yếu tố về nhân khẩu, dân số. 

- Các yếu tố thuộc về hệ thống chính trị, về sự lãnh đạo và quản lý của Nhà 

nƣớc. 

- Các yếu tố công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

- Các yếu tố quốc tế. 

- Các yếu tố thiên nhiên. 

Nhóm yếu tố vi mô bên ngoài tổ chức: Nhóm này tác động trên bình diện hẹp 

và trực tiếp đến hoạt động quản lý hoạt động Mỹ thuật một tổ chức. Đối với một 

doanh nghiệp, ch ng hạn, chúng bao gồm: 

- Nhóm cạnh tranh trực diện. 

- Nhóm các nhà cung ứng. 

- Nhóm các khách hàng. 

- Nhóm những ngƣời môi giới trung gian 

- Nhóm các đối thủ tiềm ẩn. 

- Nhóm các giới chức địa phƣơng và công chúng. 

Nhóm yếu tố môi trƣờng nội bộ: Đó là các yếu tố môi trƣờng vi mô hoạt động 

Mỹ thuật nhƣng lại n m trong tổ chức, chúng có ảnh hƣởng trực tiếp, thƣờng xuyên 

và rất quan trọng tới các hoạt động quản trị hoạt động Mỹ thuật của chính ngay tổ 

chức đó. Các yếu tố này sẽ giúp cho một tổ chức xác định rõ ƣu nhƣợc điểm của 

mình, đƣa ra các biện pháp nh m giảm bớt nhƣợc điểm và phát huy ƣu điểm đạt 

đƣợc một cách tối đa. Nhóm này bao gồm: 
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- Các yếu tố thuộc về tài chính; 

- Các yếu tố thuộc về nhân sự; 

- Các yếu tố thuộc về cơ sở vật chất; 

- Các yếu tố thuộc về văn hóa tổ chức. 

Các nhóm nói trên luôn tác động qua lại lẫn nhau, tạo ra môi trƣờng quản lý 

của một tổ chức. Nhà quản trị phải nhận thức đầy đủ, chính xác các yếu tố môi 

trƣờng để soạn thảo chiến lƣợc và sách lƣợc quản lý cho đúng đắn, giúp tổ chức tồn 

tại và phát triển. 

Để quản lý một hệ thống hoạt động Mỹ thuật, các nhà quản lý phải quan tâm 

đến cả môi trƣờng bên ngoài và môi trƣờng bên trong của hệ thống đó. 

Các nhà quản lý ở các tổ chức khác nhau sẽ phải quan tâm đến các yếu tố môi 

trƣờng khác nhau. Ví dụ, các nhà quản lý tại một trƣờng đại học phải xác định đƣợc 

cơ hội và đe dọa xuất phát từ ngƣời học hiện tại và tiềm năng; các trƣờng đại học 

trong nƣớc và quốc tế đã, đang và sẽ là đối thủ cạnh tranh; Bộ giáo dục và đào tạo, 

cùng nhƣ các cơ quan quản lý nhà nƣớc khác, v.v. Không những thế, họ còn phải 

hiểu đƣợc điểm mạnh và điểm yếu của nhà trƣờng trên các khía cạnh sứ mệnh, tầm 

nhìn và chiến lƣợc, tài chính, đào tạo, nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, 

quan hệ đối ngoại, v.v. Các nhà quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo không chỉ cần 

quan tâm tới môi trƣờng bên ngoài và bên trong của cơ quan Bộ.  

Với tƣ cách là cơ quan quản lý nhà nƣớc đối với hệ thống giáo dục quốc dân, 

họ cần có thông tin về môi trƣờng bên ngoài và bên trong của hoạt động Mỹ thuật 

hệ thống đó. Không có thông tin từ môi trƣờng, các nhà quản lý không có các đầu 

vào để tạo ra các quyết định quản lý hoạt động Mỹ thuật. 
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Chƣơng 2: 

QUẢN LÝ VỚI TƢ CÁCH LÀ MỘT KHOA HỌC 

 

2.1. Tiền đề hình thành khoa học quản lý 

Nguồn gốc phát triển loài ngƣời là lao động của cá nhân và lao động 

chung. C. Mác đã kh ng định: “Tất cả mọi lao động xã hội trực tiếp hay lao động 

chung nào tiến hành trên quy mô tƣơng đối lớn, thì ít nhiều cũng cần đến một sự 

chỉ đạo để điều hòa những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng 

chung phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ chế sản xuất... Một ngƣời độc tấu 

vĩ cầm tự mình điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần phải có nhạc 

trƣởng”.  

Lao động chung cần có tổ chức và thống nhất nh m tạo ra sức mạnh để đạt  

đƣợc mục đích chung. Trong lịch sử phát triển loài ngƣời xuất hiện một dạng lao 

động mang tính đặc thù là tổ chức - điều khiển con ngƣời với các hoạt động theo 

những yêu cầu nhất định; dạng lao động đó đƣợc gọi là quản lý.  

Quản lý là một chức nănglao động bắt nguồn từ tính chất lao động của xã 

hội. Từ khi con ngƣời bắt đầu hình thành các nhóm để thực hiện những mục tiêu 

mà họ không thể đạt đƣợc với tƣ cách là những cá nhân riêng lẻ, thì nhu cầu quản 

lý cũng hình thành nhƣ một yếu tố cần thiết để phối hợp những nỗ lực cá nhân 

hƣớng tới những mục tiêu chung. Xã hội phát triển qua các phƣơng thức sản xuất 

từ cộng sản nguyên thủy đến nền văn minh hiện đại, trong đó quản lý luôn là một 

thuộc tính tất yếu lịch sử khách quan gắn liền với xã hội ở mọi giai đoạn phát 

triển của nó.  

Thuộc tính đó bắt nguồn từ bản chất của hệ thống xã hội đó là hoạt động 

lao động tập thể - lao động xã hội của con ngƣời. Trong quá trình lao động con 

ngƣời buộc phải liên kết lại với nhau, kết hợp lại thành tập thể. Điều đó đòi hỏi 

phải có sự tổ chức, phải có sự phân công và hợp tác trong lao động, phải có sự 

quản lý.  

Nhƣ vậy, quản lý là một hoạt động xã hội bắt nguồn từ tính chất cộng 

đồng dựa trên sự phân công và hợp tác để làm một công việc nh m đạt đƣợc mục 

tiêu chung đề ra.  

Mặc dù quản lý là một thuộc tính tất yếu gắn liền với xã hội nhƣng chỉ khi 

xã hội phát triển đến một trình độ nhất định thì quản lý mới đƣợc tách ra thành 

một. Chức năng riêng của lao động xã hội; dần dần hình thành những tập thể, 

những tổ chức và cơ quan chuyên hoạt động quản lý - hệ thống quản lý (chủ thể 

quản lý).  
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Xã hội càng phát triển về trình độ và quy mô sản xuất, về văn hóa, khoa 

học, kỹ thuật công nghệ, thì trình độ quản lý, tổ chức, điều hành và công nghệ 

quản lý cũng càng đƣợc nâng lên và phát triển không ngừng.  

Quản lý là một trong những hoạt động vừa khó khăn, phức tạp; vừa là một  

nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển xã hội, suy thoái 

hay thịnh vƣợng của một tổ chức, một quốc gia, thậm chí là toàn cầu. Sự phát 

triển xã hội dựa vào nhiều yếu tố: sức lao động, tri thức, nguồn vốn, tài nguyên, 

năng lực quản lý. Trong đó nănglực quản lý đƣợc xếp hàng đầu. Năng lực quản 

lý là sự tổ chức, điều hành, kết hợp tri thức với việc sử dụng sức lao động, nguồn 

vốn và tài nguyên để phát triển xã hội. Quản lý tốt thì xã hội phát triển, ngƣợc lại 

nếu buông lỏng hay quản lý tồi thì sẽ mở đƣờng cho sự rối loạn, kìm hãm sự phát 

triển xã hộị 

2.2. Đặc điểm khoa học quản lý: 

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Khoa học quản lý là khoa học nghiên cứu các quy luật hình thành và biến đổi 

các tổ chức của con ngƣời trong môi trƣờng cùng phƣơng pháp, các nghệ thuật để 

thực hiện có hiệu quả nhất đòi hỏi của các quy luật này nh m đạt đƣợc mục tiêu đã 

định. 

- Khoa học quản lý có đối tƣợng nghiên cứu là các quan hệ quản lý, tức là các 

quan hệ phát sinh trong quá trình hoạt động của tổ chức. Những quan hệ này có thể 

là quan hệ giữa tổ chức với môi trƣờng, hay mối quan hệ giữa các cá nhân và cá 

nhân, cá nhân và tập thể, quan hệ giữa chủ thể quản lý và đối tƣợng quản lý... 

- Khoa học quản lý có nhiệm vụ nghiên cứu các mối quan hệ trên nh m tìm ra 

những quy luật, các vấn đề có tính quy luật của hoạt động quản lý và cơ chế vận 

dụng các quy luật đó trong quá trình tác động lên con ngƣời, thông qua đó mà tác 

động lên các yếu tố vật chất khác (các nguồn lực) một cách có hiệu quả. 

- Khoa học quản lý cung cấp những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho việc 

nghiên cứu sâu các môn học về quản lý theo từng lĩnh vực hoặc theo ngành chuyên 

môn hóa nhƣ: quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp, quản lý hành chính nhà nƣớc, 

quản lý giáo dục, quản lý văn hóa, xã hội, quản lý TDTT .. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Những kiến thức cơ bản về các kiểu cơ cấu tổ chức quản lý là tiền đề cho 

việc hoàn thiện cơ cấu quản lý đã có và trong việc xây dựng mới cơ cấu tổ chức 

quản lý của tổ chức. Việc xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý không thể theo ý kiến 

chủ quan, phiến diện mà cần phải có cơ sở khoa học đúng đắn. Yêu cầu tối thiểu 

trƣớc khi hình thành một bộ phận nào đó của hệ thống là phải xác định nhiệm vụ 
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của nó một cách rõ ràng, dự kiến số cán bộ đủ trình độ để hoàn thành nhiệm vụ 

và xác định vị trí đúng đắn của bộ phận mới này trong tổ chức. Muốn vậy, trƣớc 

hết cần phải quán  

triệt một số quan điểm sau:  

- Hình thành cơ cấu tổ chức quản lý bao giờ cũng bắt đầu từ việc xác định 

mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển.  

- Hình thành cơ cấu tổ chức quản lý bắt đầu từ việc mô tả chi tiết hoạt động 

của các đối tƣợng quản lý và xác lập tất cả mối liên hệ thông tin, rồi sau đó mới 

hình thành cơ cấu tổ chức quản lý.  

- Hình thành cơ cấu tổ chức quản lý cần theo phƣơng pháp hỗn hợp, nghĩa 

là có sự kết hợp một cách hợp lý cả hai quan điểm trên. Trƣớc tiên phải đƣa ra 

những kết luận có tính nguyên tắc nh m hoàn thiện hoặc hình thành cơ cấu tổ 

chức quản lý, sau đó mới tổ chức công việc nghiên cứu chi tiết cho các bộ phận 

của cơ cấu ấy, đồng thời xác lập các kênh thông tin cần thiết. Nhƣ vậy, toàn bộ 

công việc nghiên cứu chi tiết là tiếp tục làm sáng tỏ, cụ thể hóa những kết luận đã 

kh ng định. Quan điểm này chỉ đạt hiệu quả cao khi việc hoàn thiện cơ cấu tổ 

chức quản lý đã có sự tham gia, sự quan tâm thƣờng xuyên, có sự tổng kết đánh 

giá nghiêm túc và đúng đắn của ngƣời lãnh đạo tổ chức.  

Từ quan điểm trên, có hai phƣơng pháp xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý 

thƣờng gặp, đó là phƣơng pháp mô phỏng và phƣơng pháp phân tích theo yếu tố  

phƣơng pháp mô phỏng. Là một phƣơng pháp xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý 

mới dựa vào việc kế thừa những kinh nghiệm thành công và gạt bỏ những yếu tố 

bất hợp lý của cơ cấu tổ chức quản lý có sẵn.  

Cơ sở phƣơng pháp luận để xác định sự tƣơng tự là phân loại đối tƣợng 

quản lý căn cứ vào những dấu hiệu nhất định uƣ điểm nổi bật của phƣơng pháp 

này là quá trình hình thành cơ cấu tổ chức quản lý nhanh, chi phí thiết kế cơ cấu 

ít, kế thừa có phân tích những kinh nghiệm quý báu của quá khứ.  

Tuy nhiên, cần tránh sao chép máy móc, thiếu phân tích những điều kiện 

thực tế của cơ cấu tổ chức quản lý sắp hoạt động. Ch ng hạn, ngƣời ta có thể du 

nhập một mô hình quản lý doanh nghiệp này hoặc doanh nghiệp khác của các 

nƣớc tiên tiến vào sử dụng nhƣng không đƣợc quên r ng vấn đề cơ bản của quản 

lý có điểm khác nhau. 

Phƣơng pháp phân tích theo yếu tố.  

Là một phƣơng pháp khoa học, đƣợc ứng dụng rộng rãi cho mọi cấp, mọi 

đối tƣợng quản lý, phƣơng pháp này bao gồm 3 giai đoạn:  
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Giai đoạn1: Xây dựng sơ đồ tổng quát và  những kết luận có tính nguyên tắc 

của cơ cấu.  

Giai đoạn 2: Xác định các thành phần cho các bộ phận và xác lập mối liên 

hệ giữa các bộ phận.  

Giai đoạn 3: Xác định những đặc trƣng của các yếu tố cơ cấu (chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn) và quy định hoạt động của cơ cấu tổ chức quản lý (điều lệ, 

nội quy, quy chế). Trên thực tế, việc thành lập cơ cấu tổ chức quản lý thƣờng xảy 

ra hai trƣờng hợp: xây dựng cơ cấu cho hệ thống đang hoạt động và xây dựng cơ 

cấu mới. 

2.4. Ý nghĩa của khoa học quản lý 

Đối với các cơ cấu tổ chức quản lý đang hoạt động:  

Việc xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý đƣợc bắt đầu b ng cách nghiên cứu 

kỹ lƣỡng cơ cấu hiện tại và tiến hành đánh giá hoạt động của nó theo những căn 

cứ nhất định. Để làm đƣợc điều đó, ngƣời ta biểu thị cơ cấu tổ chức quản lý hiện 

hành và các bộ phận của nó dƣới dạng sơ đồ. Từ sơ đồ sẽ chỉ rõ quan hệ phụ 

thuộc của từng bộ phận và các chức năng mà nó phải thực hiện. Nội dung phân 

tích đối với cơ cấu tổ chức quản lý đang hoạt động bao gồm:  

- Phân tích tình hình thực hiện các chức năng đã quy định cho từng thành 

viên trong hệ thống;  

- Phân tích khối lƣợng công tác của từng thành viên;  

- Phân tích việc phân chia quyền hạn và trách nhiệm;  

- Phân tích trình độ cán bộ và hiệu quả quản lý; 

Phân tích điều kiện làm việc, các yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến 

cơ cấu quản lý của hệ thống;  

Trên cơ sở phân tích các yếu tố, tiến hành tổng kết đánh giá các mặt hợp lý 

và chƣa hợp lý của cơ cấu tổ chức quản lý hiện hành, tiến hành dự thảo cơ cấu tổ 

chức quản lý mới.  

Cơ cấu tổ chức quản lý mới phải đảm bảo các nguyên tắc tối thiểu nhƣ:  

- Phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ thủ trƣởng và trách nhiệm cá nhân;  

- Phải bảo đảm sự hài hòa giữa chức nắng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ 

quản lý, thể hiện sự phân cấp và phân bổ hợp lý chức năng quản lý;  

- Không đƣợc bỏ sót chức năng và không có sự chồng chéo chức năng;  

- Các mối quan hệ phụ thuộc nhất thiết phải đƣợc xác định rõ ràng.Cần đƣợc 

thiết kế cho một thời gian dài, không nên thay đổi nhiều khi chƣa cần thiết.  

- Có khả năng thích nghi với những điều kiện vốn có trong quản lý. Nó là sự  
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thống nhất giữa chủ thể quản lý, đối tƣợng quản lý và môi trƣờng. Giai đoạn cuối 

cùng trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý hiện hành là bổ sung, thay đổi 

cán bộ, xây dựng các thủ tục, các quy tắc hoạt động cho từng bộ phận và cho từng 

nhân viên thừa hành.  

Đối với các cơ cấu tổ chức quản lý mới:  

Cần thực hiện theo các bƣớc sau:  

- Xây dựng mục tiêu của tổ chức: xây dựng các bộ phận chức năng nh m 

đảm bảo thực hiện mục tiêu, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho từng cấp quản lý; 

xác lập mối quan hệ giữa các bộ phận và cơ quan cấp trên, các đơn vị hợp tác bên 

ngoài.  

- Xác định các thành phần, các bộ phận của cơ cấu tổ chức quản lý và xác 

lập mối quan hệ giữa các bộ phận ấy. Nội dung cơ bản của bƣớc này là: xây dựng 

bộ phận trực tuyến, bộ phận chức năng và chƣơng trình mục tiêu. Cơ sở để xác 

định thành phần các bộ phận của cơ cấu là sự cần thiết chuyên môn hóa hoạt 

động quản lý và sự phân cấp, phân chia hợp lý các chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn cho các bộ phận. Điều quan trọng nhất là tập trung và phân tích các dấu hiệu 

ảnh hƣởng đến cơ cấu tổ chức quản lý.  

- Bƣớc cuối cùng là phân phối và cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, quyết định số lƣợng cán bộ, nhân viên cho từng bộ phận trong cơ cấu tổ 

chức quản lý. Từ đó, xây dựng điều lệ, quy tắc, lề lối làm việc nh m đảm bảo cơ 

cấu tổ chức quản lý đạt hiệu quả cao. 
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Chƣơng 3: 

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MỸ THUẬT 

 

3.1. Khái luận về nguyên tắc quản lý  

3.1.1.Tiếp cận về hoạt động Mỹ thuật  

Để thiết lập và vận hành hoạt động mỹ thuạta, trong quá trình tiến hành các 

hoạt động quản lý, chủ thể quản lý (Nhà nƣớc) phải dựa vào những chuẩn mực và 

quy định mang tính bắt buộc. Nguyên tắc vừa mang tính chủ quan vừa mang tính 

khách quan.  

Nguyên tắc quản lý chính là những chuẩn mực của hành động đƣợc xác lập 

trên cơ sở nhận thức và vận dụng yêu cầu của các quy luật khách quan vào lĩnh vực 

quản lý. Do vậy, tuân thủ các nguyên tắc quản lý không chỉ tuân thủ ý chí của Nhà 

nƣớc mà còn tuân thủ yêu cầu của các quy luật khách quan. Các nguyên tắc quản lý 

hoạt động Mỹ thuật  cũng cần đƣợc Nhà nƣớc sử dụng một cách linh hoạt và sáng 

tạo trong tình hình thực tiễn cụ thể.  

3.1.2.Định nghĩa nguyên tắc quản lý  

Đây là nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nƣớc nói chung và quản lý hoạt 

động Mỹ thuật  nói riêng. Trong nền kinh tế thị trƣờng, nếu không có sự quản lý 

tập trung của Nhà nƣớc thì hoạt động Mỹ thuật  sẽ bị rối loạn, cơ cấu hàng hóa sẽ 

bị mất cân đối, tạo ra sự chênh lệch lớn giữa các thị trƣờng và mức hƣởng thụ văn 

hóa khác biệt ở các vùng, miền. Việc quản lý về nội dung và nguồn gốc sản phẩm 

và dịch vụ hoạt động Mỹ thuật  khá phức tạp, những tác động tiêu cực và các sản 

phẩm ngoài luồng, kém chất lƣợng đối với xã hội là khó tránh khỏi... Do vậy, đòi 

hỏi toàn bộ hoạt động Mỹ thuật phải đặt dƣới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý 

tập trung của Nhà nƣớc.  

Nội dung của nguyên tắc này là phải đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ giữa tập 

trung và dân chủ trong quản lý. Trong quản lý hoạt động mỹ thuật , nguyên tắc này 

đòi hỏi sự phân định chức năng quản lý nhà nƣớc với chức năng quản lý sản xuất 

kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp cơ sở. Nói cách khác, đó là sự phân định 

chức năng vĩ mô và quản lý vi mô. Trong nền kinh tế thị trƣờng, Nhà nƣớc ta 

không can thiệp vào hoạt động mang tính tác nghiệp của doanh nghiệp. Nhà nƣớc 

với chức năng quản lý vĩ mô, tạo ra môi trƣờng và khuôn khổ cho hoạt động mỹ 

thuật . Nhà nƣớc điều tiết, kích thích và quản lý hoạt động Mỹ thuật qua hệ thống 

các văn bản pháp luật, chính sách đầu tƣ và tài trợ, giá cả và thuế, công tác kế 

hoạch. Các lực lƣợng sản xuất kinh doanh sản phẩm từ hoạt động Mỹ thuật tự chủ 

hoạt động trong khuôn khổ luật pháp và thực hiện nộp thuế đầy đủ với Nhà nƣớc.  
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Mặt khác, nguyên tắc này còn đòi hỏi giải quyết mối quan hệ giữa các cấp, 

các ngành và cơ quan chính quyền địa phƣợng sở tại trong quản lý thị trƣờng mỹ 

thuật. Về thực chất, đó là mối quan hệ về trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích giữa 

trung ƣơng và địa phƣơng, giữa các ban ngành có liên quan, giữa Nhà nƣớc, doanh 

nghiệp và xã hội... trong quản lý.  

3.1.3. Đặc trưng g của hoạt động Mỹ thuật  

Là các hoạt động sau: 

- Tác phẩm mỹ thuật là tác phẩm đƣợc thể hiện bởi đƣờng nét, màu sắc, hình 
khối, bố cục, bao gồm: 

- Hội họa: Tranh sơn mài, sơn dầu, lụa, bột màu, màu nƣớc, giấy dó và các 
chất liệu khác; 

- Đồ họa: Tranh khắc gỗ, khắc kim loại, khắc cao su, khắc thạch cao, in độc 
bản, in đá, in lƣới, tranh cổ động, thiết kế đồ họa và các chất liệu khác; 

- Điêu khắc: Tƣợng, tƣợng đài, phù điêu, đài, khối biểu tƣợng; 

- Nghệ thuật sắp đặt và các hình thức nghệ thuật đƣơng đại khác. 

- Triển lãm mỹ thuật là việc trƣng bày, công bố, giới thiệu tác phẩm mỹ thuật 
đến công chúng, bao gồm triển lãm quy mô toàn quốc, khu vực, tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng; triển lãm do các tổ chức, cơ quan, nhóm, cá nhân thực hiện; 

triển lãm của Việt Nam tại nƣớc ngoài và triển lãm của nƣớc ngoài tổ chức tại Việt 

Nam. 

- Tƣợng đài, tranh hoành tráng là tác phẩm mỹ thuật có chất liệu bền vững, 
kích thƣớc lớn, có tính biểu tƣợng cao, đặt cố định nơi công cộng. 

- Mẫu phác thảo tƣợng đài, tranh hoành tráng là bản gốc để thể hiện và hoàn 
chỉnh tác phẩm. 

- Nghệ thuật sắp đặt là loại hình nghệ thuật sắp xếp các vật thể, hình thể, hình 

ảnh tĩnh hoặc động có nội dung và tính thẩm mỹ. 

- Giám định tác phẩm mỹ thuật là xác định giá trị nghệ thuật, nguồn gốc, tác 
giả và chủ sở hữu tác phẩm mỹ thuật. 

- Sao chép tác phẩm mỹ thuật là việc làm ra một hoặc nhiều bản sao của tác 

phẩm dƣới bất kỳ hình thức nào. 

3.1.4. Vai trò của quản lý Mỹ thuật  

Quản lý nhà nƣớc đƣợc hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, theo giáo trình 

“Quản lý hành chính nhà nƣớc”, quản lý nhà nƣớc đƣợc hiểu theo nghĩa rộng và 

nghĩa hẹp: 

- Theo nghĩa rộng: “Quản lý nhà nƣớc là toàn bộ các hoạt động lập pháp, hành 

pháp, tƣ pháp của bộ máy nhà nƣớc”. 

- Theo nghĩa hẹp: “Quản lý nhà nƣớc chỉ bao gồm hoạt động hành pháp”. 
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Quản lý nhà nƣớc đối với xã hội là sự tác động của nhà nƣớc một cách thƣờng 

xuyên, có tổ chức, chủ đích thông qua hệ thống pháp luật nh m điều chỉnh các hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức hay cá nhân trong xã hội để duy trì sự phát triển của 

xã hội, bảo đảm trật tự, an ninh, quốc phòng và củng cố quyền lực của nhà nƣớc. 

Xét ở phạm vi vĩ mô quản lý đƣợc chia thành hệ thống quản lý và hệ thống bị 

quản lý, ở phạm vi vi mô quản lý đƣợc chia thành chủ thể quản lý và đối tƣợng 

quản lý. Do đó, quản lý là sự tác động có mục đích của chủ thể quản lý đến đối 

tƣợng quản lý ở các lĩnh vực, phạm vi khác nhau. Quản lý nhà nƣớc chính là việc 

quản lý dựa trên các chế tài pháp luật, căn cứ vào hiến pháp nhà nƣớc, các điều 

luật, pháp chế, quy định của nhà nƣớc; đƣợc thực hiện từ cấpTrung ƣơng đến địa 

phƣơng thông qua hệ thống các cơ quan hành pháp b ng các văn bản, thể chế, nghị 

định, chế tài, điều lệ...Các cơ quan thực hiện hoạt động quản lý nhà nƣớc có nhiệm 

vụ xây dựng cơ cấu tổ chức, mối quan hệ giữa chủ thể quản lý và đối tƣợng quản 

lý, tổ chức, điều chỉnh hoạt động đi đúng hƣớng, đúng mục đích. 

Từ những phân tích trên có thể hiểu, quản lý nhà nước là việc quản lý dựa 

trên pháp luật theo từng phân cấp quản lý ở từng phạm vi, lĩnh vực khác nhau trên 

toàn quốc gia. 

3.2. Các nguyên tắc cụ thể: 

Phát triển mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đâ bản sắc dãn tộc, đáp ứng nhu 

cầu đời sống tinh thần ngây câng cao của nhãn dãn, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội, mở rộng giao lƣu văn hóa với các nƣớc.  

Bảo tồn vâ phát huy những giá trị của mỹ thuật truyền thống.  

Khuyến khtch các tổ chức, cá nhãn tham gia hoạt động mỹ thuật theo quy định 

của pháp luật.  

Hỗ trợ, đặt hâng, sáng tác các tác phẩm mỹ thuật có giá trị nghệ thuật cao, tác 

động tốt đến đời sống xã hội.  

Tặng giải thƣởng, phổ biến, giới thiệu vâ quảng bá các tác phẩm mỹ thuật có 

giá trị nghệ thuật cao. 

Đâo tạo tâi năng mỹ thuật, nãng cao chất lƣợng giáo dục thẩm mỹ vâ mỹ thuật 

trong hệ thống giáo dục quốc dãn.  

Tâi trợ cho hoạt động của tổ chức, cá nhãn trong lĩnh vực mỹ thuật theo định 

hƣớng của Nhâ nƣớc.  

Đầu tƣ, nãng cấp vâ xãy dựng mới bảo tâng mỹ thuật, nhâ triển lãm mỹ thuật 

ở Trung ƣơng vâ các tỉnh, thânh phố trực thuộc Trung ƣơng. 

3.2.1. Sử dụng quyền lực hợp lý. 
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Đây là nguyên tắc quy định mục tiêu trong quản lý. Nó bao gồm cả hiệu quả 

kinh tế và hiệu quả xã hội. Nguyên tắc hiệu quả đòi hỏi Nhà nƣớc phải có quan 

điểm đúng đắn, biết phân tích hiệu quả trong từng tình huống khác nhau. Biết đặt 

lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, trên cơ sở đó đề ra các quyết định tối ƣu nh m 

tạo đƣợc các thành quả có lợi nhất cho nhu cầu phát triển của hệ thống. Ch ng hạn, 

việc đƣa tổ chức biểu diễn, tài trợ cho vùng sâu, vùng xa, việc phổ biến các giá trị 

văn hóa trong xã hội... Nhà nƣớc cần phải căn cứ vào đặc điểm và định hƣớng phát 

triển kinh tế, xã hội, văn hóa vùng lãnh thổ, các nhóm đối tƣợng, nhu cầu hƣởng 

thụ các sản phẩm và dịch vụ Mỹ thuật của họ. Trên cơ sở đó xác định đúng mặt 

hàng, số lƣợng, đúng mục tiêu, định hƣớng tránh gây lãng phí, tổn thất kinh tế - xã 

hội của đất nƣớc.  

Nguyên tắc hiệu quả còn thể hiện ở bộ máy quản lý tinh gọn, các công cụ 

quản lý phải sắc bén, có hiệu lực, phƣơng pháp quản lý phải linh hoạt, sáng tạo. 

Hoạt động quản lý của Nhà nƣớc vừa đảm bảo tính răn đe, giáo dục, kích thích các 

hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm và dịch vụ mỹ thuật , vừa đảm bảo khung 

hình phạt nghiêm minh “đúng ngƣời đúng tội”, phát huy tối đa hiệu quả của hoạt 

động này.  

3.2.2. Quyền hạn tương xứng trách nhiệm. 

Hoạt động Mỹ thuật là loại hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa tƣ tƣởng. Vì 

vậy, quản lý hoạt động Mỹ thuật phải đảm bảo nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi 

ích kinh tế, xã hội.  

Thực tiễn cho thấy, lợi ích vừa là mục tiêu, nhu cầu, vừa là động lực thúc đẩy 

hoạt động của con ngƣời. Không có sự thống nhất về lợi ích sẽ không có sự nhất trí 

về mục tiêu và hành động.  

Đối với lĩnh vực văn hóa tƣ tƣởng và cụ thể là hoạt động mỹ thuật, lợi ích của 

Nhà nƣớc, lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp, lợi ích xã hội là ba yếu tố căn bản 

nhất của hệ thống lợi ích. Trong đó, lợi ích của tổ chức doanh nghiệp là quyền lợi 

của tác giả (bao gồm cả việc tôn trọng tính sáng tạo của tác giả) và các lực lƣợng 

tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm và dịch vụ mỹ thuật . Lợi ích 

Nhà nƣớc là nguồn thu thuế và các khoản thu khác từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh sản phẩm của hoạt động Mỹ thuật nộp vào ngân sách nhà nƣớc. Lợi ích xã 

hội là những lợi ích khó có thể định lƣợng đƣợc do cả quá trình quản lý hoạt động 

Mỹ thuật mang lại. Đó chính là việc thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm hoạt động Mỹ thuật và đẩy nhanh quá trình lƣu thông, xã hội đã tiếp cận và 

tiếp thu những giá trị tri thức, văn hóa của nhân loại, nâng cao dân trí, góp phần đắc 
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lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nƣớc. Thông qua việc quản 

lý tốt thị trƣờng sản phẩm dịch vụ của hoạt động mỹ thuật , tạo ra sự phát triển 

đồng bộ và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra môi trƣờng kinh 

doanh lành mạnh, góp phần xây dựng vững chắc trật tự kỷ cƣơng và đạo đức xã 

hội. Công chúng, bạn đọc có điều kiện để thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu học tập, 

nghiên cứu, ứng dụng và giải trí.  

3.2.3. Thống nhất trong quản lý 

1. Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hânh hoặc ban hânh theo thẩm 

quyền vâ tổ chức thực hiện các chtnh sách, pháp luật về hoạt động mỹ thuật; phổ 

biến, giáo dục pháp luật về mỹ thuật.  

2. Nghiên cứu khoa học, đâo tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ chuyên mõn vâ 

quản lý mỹ thuật.  

3. Cấp, thu hồi giấy phép trong hoạt động mỹ thuật.  

4. Tổ chức thực hiện cõng tác thi đua, khen thƣởng trong hoạt động mỹ thuật; 

tuyển chọn vâ trao giải thƣởng đối với cá nhãn vâ tác phẩm mỹ thuật.  

5. Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động mỹ thuật.  

6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo vâ xử lý vi phạm pháp luật 

trong hoạt động mỹ thuật. 

3.2.4. Kết hợp hài hòa các nguồn lực 

Quản lý suy cho cùng là quản lý con ngƣời nh m phát huy tính tích cực và 

sáng tạo của ngƣời lao động. Mặt khác, động lực của quản lý là lợi ích, bao gồm 

lợi ích cá nhân ngƣời lao động, lợi ích tổ chức và lợi ích của xã hội. Do đó 

nguyên tắc quan trọng của quản lý là phải đảm bảo sự kết hợp hài hòa các lợi ích, 

trong đó lợi ích cá nhân của ngƣời lao động là động lực trực tiếp.  

Lợi ích vừa lài mục tiêu, vừa là nhu cầu, vừa là động lực khiến con ngƣời 

hành động. Nếu có sự nhất trí về lợi ích và nhu cầu sẽ có sự nhất trí về mục tiêu 

và hành động. Nguyên tắc này đòi hỏi phải kết hợp hài hòa các lợi ích có liên 

quan đến  tổ chức trên cơ sở những đòi hỏi của quy luật khách quan. Kết hợp các 

lợi ích là thỏa mãn đồng thời các lợi ích theo đúng nhu cầu, bảo đảm cho các lợi 

ích không mâu thuẫn, đối lập nhau, cùng có tác động hỗ trợ, thúc đẩy nhau phát 

triển. Việc kết hợp các lợi ích đòi hỏi hoạt động quản lý phải chú trọng thích 

đáng từng loại lợi ích trong việc xác định nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải quyết các công 

việc cụ thể nhƣ huy động vốn, phân chia lợi nhuận v.v.  

Thực hiện nguyên tắc này cần chú ý một số vấn đề sau:  

- Các quyết định quản lý phải quan tâm trƣớc hết đến lợi ích ngƣời lao động.  
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- Phải đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, bởi vì lợi ích cá nhân không thể 

bền vững và ngày càng đƣợc thỏa mãn cao hơn nếu không đồng thời chăm lo đến 

lợi ích tập thể và lợi ích xã hội.  

- Phải coi trọng và có những biện pháp thích hợp đối với cả lợi ích vật chất và lợi 

ích tinh thần, cả của tập thể và cá nhân ngƣời lao động 

3.2.5. Tiết kiệm và hiệu quả  

- Trên thực tế, theo thời gian, quy mô của tổ chức sẽ ngày một phát triển, mở 

rộng. Đồng nghĩa với điều đó là sự tăng lên tƣơng ứng bộ máy nhân sự và khối 

lƣợng công việc. 

- Nếu doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nƣớc thiếu đi quy trình, rất dễ xảy ra 

mâu thuẫn trong vận hành. Hậu quả lớn hơn sẽ đe dọa đến tiến độ cũng nhƣ kết quả 

mục tiêu của cả tổ chức. Ngƣợc lại khi phƣơng pháp này đƣợc xây dựng hiệu quả 

giúp các đơn vị đạt lợi ích sau: 

- Cải thiện năng suất làm việc. 

- Cắt giảm chi phí, cải tiến các hoạt động vận hành. 

- Giảm thiểu rủi ro do các đầu việc đã đƣợc chuẩn hóa rõ ràng, theo thứ tự. 

- Các bƣớc đột phá, cải tiến mới cũng nhanh chóng thực hiện, sớm đạt hiệu 

quả. 

- Sự thật những công việc tuân thủ đúng theo những quy trình sẽ cho kết quả 

đồng nhất. Đấy cũng chính là lý do doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nƣớc cần nó 

trong chức năng quản trị của mình. 
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Chƣơng 4: 

PHƢƠNG PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MỸ THUẬT 

 

4.1. Tổng quan  

Các tư tưởng quản lý Trung Hoa thời cổ đại.  

Thời cổ đại, nhiều triết gia của Trung Hoa đã có những đóng góp đáng kể 

vào tƣ tƣởng quản lý mà cho tới nay các tƣ tƣởng đó vẫn còn đậm nét trong 

phong cách quản lý của nhiều nƣớc Châu Á, đƣợc nhiều học giả Phƣơng Tây 

đánh giá cao. Sau đây là hai trƣờng phái tƣ tƣởng tiêu biểu.  

- Tư tưởng "đức trị” của Nho giáo:  

Kể từ Khổng Tử (ông Tổ của Nho giáo) đến Mạnh Tử, Kổng Trọng Thƣ, 

Chu Hy và các nhà nho về sau đã bàn nhiều đến “đức trị” trong quản lý.  

Tƣ tƣởng quản lý của Nho giáo thể hiện ở quan niệm về đạo và đức với 

Tam cƣơng, Ngũ thƣờng mà trung tâm là đức Nhân. Theo Nho giáo, Nhân là biết 

yêu thƣơng ngƣời khác, biết giúp đỡ ngƣời khác thành công nhƣ mình. Dƣới góc 

độ quản lý, "Nhân" trở thành nguyên tắc cơ bản, quy định hoạt động của chủ thể 

quản lý trong quan hệ với chính mình và quan hệ với đối tƣợng quản lý. Trong 

Ngũ thƣờng thì Nhân là yếu tố quan trọng nhất, quy định, chi phối, ảnh hƣởng 

đến các yếu tố khác. Tƣ tƣởng về Nhân đƣợc Nho giáo gắn liền  với đạo (quy luật 

của Trời Đất) và trở thành quy luật chung cho xã hội loài ngƣời (ngƣời quân tử 

học đạo để thƣơng ngƣời và trị ngƣời, kẻ tiểu nhân học đạo để dễ sai khiến). Lễ 

là hình thức của Nhân, "Khắc kỷ phục Lễ vi Nhân" tức là ép mình theo Lễ là 

Nhân. "Ra cửa phải nhƣ tiếp khách quý, trị dân phải nhƣ làm lễ lớn, điều g ì mình  

không muốn làm cho mình thì không nên làm cho ai". Thiếu Nhân thì Lễ chỉ là 

hình thức, giả dối "Ngƣời không có đức nhân thì lễ mà làm gì" (Khổng Tử).  

Nghĩa là thấy việc gì đáng làm là làm, không mƣu tính lợi ích cá nhân. 

Nghĩa gắn liền với Nhân. Theo Nho giáo, “cách ứng xử của ngƣời quân tử không 

nhất định là nhƣ thế này mới đƣợc, cũng không nhất định là nhƣ thế kia thì 

không đƣợc, cứ hợp nghĩa thì làm, làm hết mình không thành thì thôi".  

Trí là biết ngƣời, có hiểu biết sáng suốt mới biết cách giúp ngƣời mà 

không hại cho ngƣời và cho mình. Ngƣời Nhân mà không có Trí dễ bị ngƣời 

khác lợi dụng lòng tốt.  

Dũng là kiên cƣờng, quả cảm, dám hy sinh bản thân mình vì nghĩa lớn, 

dám vƣợt qua khó khăn để đạt đƣợc mục đích. Dũng là biểu hiện và là một bộ 

phận của Nhân. "Nhân giả tất hƣng dũng" tức là ngƣờì Nhân ắt có dũng, nhƣng 

ngƣời dũng chƣa chắc đã có nhân. "Hữu dũng vô nhân" là nguyên nhân của loạn. 
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Theo Nho giáo, Nhân - Trí - Dũng là phẩm chất cơ bản của ngƣời quân tử và 

cũng là tiêu chuẩn cơ bản của nhà quản lý. Đặc biệt, các nhà Nho bàn nhiều về 

Lợi: "Ngƣời quân tử hiểu rõ về Nghĩa, kẻ tiểu nhân hiểu rõ về Lợi"; "Giàu sang 

là điều ai cũng muốn, nhƣng nếu đƣợc giàu sang mà trái đạo lý thì ngƣời quân tử 

không thèm; nghèo hèn là điều ai cũng ghét, nhƣng nếu sự nghèo hèn mà không 

trái đạo lý thì ngƣời quân tử cũng không bỏ".  

Nho giáo không coi việc làm giàu, tính toán lợi ích kinh tế là xấu, thậm chí 

ông còn đánh giá cao những ngƣơi biết cách làm giàu đúng lễ, nghĩa và coi 

thƣờng kẻ giàu bất nhân. Khổng Tử khuyên các nhà quản lý - cai trị không nên 

chỉ dựa vào lợi: "Nƣơng tựa vào điều lợi mà làm là sinh ra điều oán". Nhà quản 

lý phải nghiêm khắc với mình, rộng lựơng với ngƣời, không ỷ chức quyền mà 

tranh lợi với cấp dƣới, có nhƣ thế xã hội mới có cái lợi lâu dài nhƣ: chính trị - xã 

hội ổn định, kinh tế thịnh vƣợng, tinh thần tốt đẹp. Nhà quản lý phải "khắc phục 

tƣ dục", không nên cầu lợi cho bản thân, mà chuyên vào công việc thì "bổng lộc 

tự khắc đến". Theo Khổng Tử: "tiên phú hậu giáo", tức là trƣớc hết làm cho dân 

giàu, sau đó là giáo dục họ.  

Khổng Tử nhìn nhận mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa các tầng lớp xã hội 

b ng con mắt của nhà cai trị nhân đức và cố gắng điều hòa mâu thuẫn này, duy trì  

ổn định xã hội b ng Đức Nhân. Theo ông, cái gốc của thời loạn là ngƣời nghèo 

chƣa đƣợc giáo hóa: "Ham sức mạnh mà không yên phận nghèo thì sẽ loạn, 

ngƣời bất mãn mà bị ghét thái quá sẽ sinh loạn". Đức Nhân là phƣơng thuốc mà 

Khổng Tử dùng để trị loạn cho xã hội b ng cách giáo hóa cho mọi ngƣời, cả 

ngƣời cai trị lẫn ngƣời bị cai trị, mong con ngƣời ngày càng trở nên hoàn thiện. 

Tƣ tƣởng của Khổng Tử về quản lý xã hội là: "ổn định, kỷ cƣơng và phát triển", 

trái ngƣợc với nhiều học thuyết duy lợi, thực dụng của nền kinh tế hiện đại đang 

thể hiện ở một số ngƣời hiện nay. Sự phát triển về kinh tế những năm qua của 

mấy "con rồng Châu Á" nhƣ Hàn Quốc, Đài Loan, Thái lan, Singapore có nhiều 

nguyên nhân, nhƣng có nét chung là sự vận dụng tƣ tƣởng "phi kinh tế", coi trọng 

tính nhân bản của Khổng Tử vào quản lý, kinh doanh. Và điều đó đã làm nên nét 

đặc thù của "Chủ  nghĩa tƣ bản Khổng giáo", văn hóa quản lý Khổng giáo tại các 

nƣớc này. Nho giáo chia thiên hạ thành hai loại: quân tử và tiểu nhân. Quân tử là 

ngƣời hiểu biết, là kẻ sĩ. Ngƣời quân tử biết "tu thân, tề gia trị quốc, bình thiên 

hạ", để có thể là ngƣời cai trị - quản lý, giáo hóa ngƣời khác, ngƣời quân tử phải 

do tu luyện về đạo đức, trí năng mà thành. 

Có thể nhận thấy, mặc dù còn một số hạn chế nhƣ tính bảo thủ, mơ hồ, ảo  
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tƣởng, nhƣng tƣ tƣởng quản lý theo đức trị của Nho giáo vẫn là một trào lƣu tƣ 

tƣởng chính của Trung Hoa cổ đại, phù hợp với điều kiện xã hội lúc bấy giờ, 

đƣợc lƣu truyền lại cho các thế hệ sau và có ảnh hƣởng lớn đến tƣ tƣởng và 

phong cách quản lý hiện đại, nhất là ở phƣơng Đông. 

4.1.1. Định nghĩa phương pháp quản lý hoạt động Mỹ thuật  

Phƣơng pháp quản lý là tổng thể những cách thức tác động có thể có và có 

chủ đích của chủ thể quản lý đến các đối tƣợng quản lý (cấp dƣới và các tiềm 

năng có đƣợc của tổ chức…), khuyến khích, động viên, thúc đẩy họ hoàn thành 

tốt công việc đƣợc giao nh m đạt đƣợc mục tiêu dự kiến; đồng thời là cách thức 

tác động đến khách thể quản lý (các tổ chức khác, các ràng buộc của môi 

trƣờng..). Phƣơng pháp quản lý đƣợc sử dụng nhƣ là những công cụ quan trọng 

để ngƣời quản lý thực hiện mục tiêu có kết quả.  

Trong quản lý, giữa nguyên tắc và phƣơng pháp có mối quan hệ hữu cơ với  

nhau. Nguyên tắc quản lý là những tƣ tƣởng chi phối hành động, nguyên tắc 

không mang lại kết quả cụ thể mà phải thông qua phƣơng pháp; còn phƣơng pháp 

quản lý thì hình thành trên cơ sở các nguyên tắc quản lý. Trong bất kì tình huống 

nào cũng đều phải vận dụng đúng nguyên tắc và sử dụng phƣơng pháp quản lý 

phù hợp với đối tƣợng, không gian, thời gian...; nguyên tắc giúp ngƣời quản lý 

biết phải làm gì để từ đó có phƣơng án giải quyết; còn phƣơng pháp giúp ngƣời 

quản lý biết phải tác động đến ngƣời thừa hành nhƣ thế nào, b ng cách nào để 

động viên thúc đẩy họ thực hiện phƣơng án đã lựa chọn.  

Phƣơng pháp là bộ phận năngđộng nhất trong quá trình quản lý. Các 

phƣơng pháp quản lý quan hệ mật thiết với nhau tạo thành một hệ thống đồng bộ 

hỗ trợ cho nhau. Sử dụng các phƣơng pháp quản lý vừa là khoa học, vừa là nghệ 

thuật. Tính khoa học đòi hỏi phải nắm vững đối tƣợng với những đặc điểm vốn 

có của nó, để tác động trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan 

phù hợp với đối tƣợng. Tính nghệ thuật quản lý biểu hiện ở chỗ ngƣời quản lý 

biết lựa chọn phƣơng pháp thích hợp, biết thay đổi phƣơng pháp trong những 

điều kiện hoàn cảnh khác nhau để sử dụng tốt nhất tiềm năngcủa tổ chức. Quản 

lý có hiệu quả nhất khi biết lựa chọn đúng đắn và kết hợp linh hoạt các phƣơng 

pháp quản lý. Đó chính là tài nghệ quản lý của các chủ thể quản lý nói riêng, các 

nhà quản lý nói chung.  

Để nắm vững các tác động đa dạng, phong phú của các phƣơng pháp quản 

lý, cần phân loại và đi sâu nghiên cứu từng phƣơng pháp trƣớc khi áp dụng một  

phƣơng pháp nào để quản lý một đối tƣợng nhất định. Có nhiều cách phân loại  
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phƣơng pháp quản lý, mỗi phƣơng pháp thực sự là một hệ thống bao gồm nhiều 

phƣơng pháp (cách thức) khác nhau.  

4.1.2. Đặc trưng của phương pháp quản lý hoạt động Mỹ thuật  

Phương pháp duy vật.  

Là phƣơng pháp cơ bản làm nền tảng lý luận của ngƣời lãnh đạo và quản lý.  

Phƣơng pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ  nghĩa Mác - 

Lênin cung cấp cho nhà quản lý phƣơng pháp nhận thức đối tƣợng khách quan 

cùng với sự vận động và phát triển của đối tƣợng quản lý hết sức đa dạng và sinh 

động với hàng loạt mâu thuẫn nảy sinh phải giải quyết.  

Phương pháp phân tích hệ thống:  

Là phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu của khoa học quản lý. Phƣơng pháp 

phân tích hệ thống trong khoa học quản lý đƣợc đặc trƣng bởi các nội dung sau:  

- Xem tổ chức nhƣ một hệ thống mở, vận động và tồn tại theo những quy 

luật khách quan. Hệ thống này bao gồm nhiều bộ phận, nhiều nhân tố ảnh hƣởng 

trong mối quan hệ tác động qua lại để tạo thành một chỉnh thể. Nếu một nhân tố, 

một bộ phận nào đó có "vấn đề" sẽ ảnh hƣởng đến các nhân tố và bộ phận khác 

và đến cả hệ thống.  

- Tổ chức không chỉ là một hệ thống nói chung mà là hệ thống kinh tế - xã  

hội.  

- "Vấn đề" không cố định ở một nhân tố, hoặc bộ phận nào của tổ chức mà 

luôn biến động. Giải quyết tốt vấn đề của nhân tố hoặc một bộ phận này có thể 

lại xuất hiện vấn đề thuộc nhân tố hoặc bộ phận khác.  

- Động lực phát triển chủ yếu của tổ chức là những nhân tố bên trong tổ chức.  

- Để nghiên cứu, quản lý thƣờng đƣợc phân tích thành các chức năngquản lý. 

Tiêu chí để hình thành các chức năngquản lý là quá trình quản lý và các lĩnh vực  

của hoạt động quản lý.  

Phương pháp mô hình hóa.  

Là phƣơng pháp tái hiện những đặc trƣng của một đối tƣợng nghiên cứu 

b ng một mô hình khi việc nghiên cứu chính đối tƣợng đó không thể thực hiện 

đƣợc. Nó cho phép ngƣời nghiên cứu nắm bắt đƣợc những yếu tố cơ bản và quan 

hệ cơ bản một cách phổ quát, đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả. Trong khoa học 

quản lý thƣờng sử dụng các mô hình toán học theo công thức tính toán, các hình 

vẽ hoặc sơ đồ. Ví dụ dùng kỹ thuật ƣớc lƣợng và kiểm tra dự toán (P.E.R.T: 

Program Evalution and Review Technique). 

Phương pháp thực nghiệm:  
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Là phƣơng pháp làm thử một phƣơng án để xem cái gì sẽ xảy ra, nếu đúng 

thì tiếp tục hoạt động, nếu sai thì sửa chữa hoặc lựa chọn phƣơng án khác. Thực 

tiễn quản lý hết sức sinh động. Các quyết định quản lý cho dù đƣợc soạn thảo và 

nghiên cứu công phu, chặt chẽ đến đâu c ù hợp với điều kiện 

khách quan, do đó b ng phƣơng pháp thực nghiệm có thể rút ngắn thời gian và 

tiết kiệm chi phí.  

Tuy nhiên không nên quá lạm dụng phƣơng pháp này vì dễ dẫn đến sai lầm 

và những tổn thất nhiều khi khó khắc phục đƣợc.  

Ngoài ra, khoa học quản lý còn sử dụng nhiều phƣơng pháp khác nhƣ: 

phƣơng pháp phân tích và tổng hợp, phƣơng pháp toán kinh tế, phƣơng pháp toán  

thống kê, phƣơng pháp điều tra xã hội học, phƣơng pháp tâm lý, phƣơng pháp 

lịch sử. 

4.2. Các phƣơng pháp quản lý hoạt động Mỹ thuật chính 

Phƣơng pháp quản lý mỹ thuật ở Việt Nam hiện nay đƣợc điều tiết b ng hai 

cơ chế:  

Thứ nhất, cũng giống nhƣ các loại hoạt động khác trong nền kinh tế, hoạt 

động Mỹ thuật tự điều tiết bởi bàn tay vô hình của cơ chế thị trƣờng.  

- Thông qua quy luật cung cầu, giá trị, cạnh tranh sản phẩm và dịch vụ thị 

trƣờng văn hoá đƣợc sản xuất, lƣu thông, trao đổi trên thị trƣờng, đáp ứng và thỏa 

mãn nhu cầu của công chúng ngày một tốt hơn. Quy luật cạnh tranh đòi hỏi mỗi cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp luôn phải tự thích nghi, đổi mới và sáng tạo để tạo ra 

loại sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao và 

tinh tế của công chúng.  

- Trong đó, quy luật giá trị là trung tâm, chúng chi phối mạnh trở lại quy luật 

cung cầu và cạnh tranh. Nhu cầu của công chúng ngày một đòi hỏi cao về chất 

lƣợng và hình thức của hoạt động mỹ thuật . Việc hƣởng thụ các sản phẩm và dịch 

vụ hoạt động Mỹ thuật của công chúng ngày nay không chỉ cảm nhận b ng trực 

giác mà b ng cả con tim và tâm hồn đồng cảm.  

Thứ hai, do tính chất đặc thù của hoạt động mỹ thuật, hoạt động này còn đƣợc 

điều tiết bởi bàn hay hữu hình của Nhà nƣớc.  

- Nhà nƣớc thông qua hệ thống các văn bản pháp luật điều tiết quản lý toàn 

nền kinh tế trong đó có hoạt động Mỹ thuật từ cấp vĩ mô đến vi mô đối với tất cả 

các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, các loại hình biểu diễn nghệ 

thuật cụ thể.  

- Nhà nƣớc thông qua chính sách kinh tế, tài chính thúc đẩy sự phát triển nền 

kinh tế nói chung, hoạt động Mỹ thuật nói riêng. Điều tiết và quản lý hoạt động Mỹ 
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thuật b ng các chế độ chính sách cụ thể cho các đối tƣợng sản xuất kinh doanh, loại 

sản phẩm và dịch vụ Mỹ thuật cụ thể từng khu vực thị trƣờng, đảm bảo việc thỏa 

mãn nhu cầu, nâng cao mức hƣởng thụ sản phẩm Mỹ thuật cho toàn dân.  

Hai cơ chế này phải đƣợc kết hợp với nhau, bổ sung cho nhau trong quá trình 

quản lý hoạt động mỹ thuật . Việc xác định rõ nội dung và mục tiêu quản lý sẽ giúp 

cho chủ thể quản lý trả lời các câu hỏi “Phải làm gì”?, “Làm nhƣ thế nào?”. Để 

thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, Nhà nƣớc cần phải sử dụng các phƣơng 

pháp quản lý thích hợp. Các phƣơng pháp quản lý liên quan chặt chẽ đến mục tiêu 

quản lý, chúng xác định con đƣờng, cách thức và biện pháp cụ thể để đạt đƣợc mục 

tiêu quản lý. Trong những điều kiện nhất định, phƣơng pháp có tác động quan trọng 

đến sự thành công hay thất bại các mục tiêu và nhiệm vụ quản lý. 

Phương pháp hành chính: 

Phƣơng pháp hành chính là cách thức tác động trực tiếp của cơ quan quản lý 

cấp trên đến cơ quan quản lý cấp dƣới và đến từng ngƣời thừa hành b ng các 

mệnh lệnh, quyết định dứt khoát, đó là những vấn đề bắt buộc phải tuân theo 

(nghĩa là khi quyết định đã ban hành mọi ngƣời phải triệt để tuân theo). Về 

phƣơng diện quản lý, nó biểu hiện thành mối quan hệ giữa quyền uy và phục 

tùng. Phƣơng pháp này có vai trò rất cơ bản trong việc điều tiết các quan hệ quản 

lý, nó xuất phát từ nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc pháp chế XHCN. 

Đặc điểm cơ bản của phƣơng pháp hành chính là tính bắt buộc đối với ngƣời 

chấp hành thông qua tác động trực tiếp của ngƣời quản lý đối với ngƣời bị quản 

lý, thể hiện trong các quyết định bố trí, phân công, phân nhiệm, phân cấp, phân 

quyền; trong chỉ đạo điều hành và giữ gìn kỷ cƣơng nề nếp, giữa các tổ chức và 

thành viên của hệ thống.  

Nội dung của phƣơng pháp hành chính là tác động b ng luật pháp. Tức là 

các cơ quan có thẩm quyền xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật, đồng thời sử dụng các văn bản quy phạm pháp luật đó để điều tiết các quan 

hệ trong toàn bộ hệ thống.  

Các cấp quản lý thực hiện quyền hạn, trách nhiệm và bảo đảm đƣợc mối 

quan hệ hữu cơ giữa quyền hạn và trách nhiệm trong việc ra quyết định quản lý. 

Tức là ngƣời quản lý khi sử dụng quyền hạn của mình phải có trách nhiệm về các 

quyền hạn đó. Khi sử dụng phƣơng pháp hành chính đòi hỏi các quyết định quản 

lý phải đúng đắn, nếu quyết định sai sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Các 

cơ quan cấp dƣới cũng nhƣ toàn bộ cán bộ, nhân viên phải thực hiện đúng  nghĩa 

vụ và quyền hạn của mình trong việc thực hiện các quyết định quản lý (bắt buộc 
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phải thực hiện, không đƣợc lựa chọn). Chỉ ngƣời có thẩm quyền ra quyết định 

mới có quyền hạn thay đổi quyết định.  

Phƣơng pháp hành chính tác động vào đối tƣợng quản lý  theo hai hƣớng: tác  

động về mặt tổ chức và tác động điều chỉnh hành động của đối tƣợng quản lý.  

+ Tác động về tổ chức là xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý và tiêu chuẩn 

hoá  

mọi hoạt động của hệ thống quản lý trên cơ sở những quy định có tính chất 

pháp nhƣ luật, điều lệ, quy chế chuyên môn..., những quy định này có tính chất 

ổn định.  

+ Tác động điều chỉnh hành vi của đối tƣợng quản lý là nh m cụ thể hoá, 

bổ sung cho các tác động về tổ chức; thể hiện ở các quyết định không mang tính 

chất ổn định, đó là mệnh lệnh đề ra cho cấp dƣới thực hiện trong từng hoạt động 

hay trƣờng hợp cụ thể.  

Trong các tổ chức, nếu nhƣ điều lệ, kế hoạch, chƣơng trình, quy chế 

chuyên môn... là những tác động về tổ chức, thì hƣớng dẫn thực hiện nhiệm vụ, 

điều động các bộ công chức... là những tác động điều chỉnh. Tác động về tổ chức 

càng chính xác thì tác động điều chỉnh càng giảm bớt.  

Phƣơng pháp hành chính là tối cần thiết trong quản lý, nhƣng nếu lạm 

dụng nó thì sẽ dẫn đến tình trạng quan liêu mệnh lệnh. Ta cần phân biệt phƣơng 

pháp hành chính với kiểu quản lý hành chính quan liêu do việc lạm dụng kỷ luật 

hành chính, sử dụng mệnh lệnh hành chính thiếu cơ sở khoa học, theo ý muốn chủ 

quan.  

Nếu ngƣời quản lý và các cơ quan quản lý thiếu tỉnh táo, say mê quyền lực 

sẽ dẫn tới bệnh chủ quan, duy ý chí, quan liêu, tham những, đặc quyền đặc lợi… 

và kết quả sẽ hạn chế sức sáng tạo của ngƣời lao động, xúc phạm nhân cách của 

con ngƣời, gây ra những tổn thất, thậm chí phá hủy hệ thống tổ chức. Đó cũng là 

nhƣợc điểm của phƣơng pháp hành chính. Vì vậy, sử dụng các phƣơng pháp hành 

chính đòi hỏi nhà quản lý phải nắm vững những yêu cầu chặt chẽ sau:  

Một là, quyết định hành chính chỉ có hiệu quả cao khi quyết định đó có căn  

cứ khoa học, đƣợc luận chứng đầy đủ về mọi mặt. Khi đƣa ra quyết định hành 

chính phải cân nhắc, tính toán đầy đủ về mọi phƣơng diện. Ngƣời ra quyết định 

phải hiểu rõ tình hình thực tế, nắm vững tình huống cụ thể. Cho nên khi đƣa ra 

quyết định phải cố gắng có đủ những thông tin cần thiết cho việc ra quyết định, 

tính toán đầy đủ đến lợi ích và các khía cạnh có liên quan đảm bảo cho quyết 

định hành chính có căn cứ khoa học.  
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Hai là, khi sử dụng các biện pháp hành chính phải gắn chặt quyền hạn, 

trách nhiệm của ngƣời ra quyết định. Mỗi cấp quản lý, mỗi cán bộ không phải chỉ 

có quyền hạn của mình mà còn phải có trách nhiệm về việc sử dụng những quyền 

hạn đó. Nếu quyền hạn không tƣơng xứng với trách nhiệm sẽ dẫn đến không dám 

ra quyết định vì sợ trách nhiệm, hoặc đƣa ra trách nhiệm hành chính nhƣng không 

chịu trách nhiệm. Cả 2 trƣờng hợp trên đều là môi trƣờng tốt cho tƣ tƣởng và 

hành động quan liêu.  

Ba là, trong mọi trƣờng hợp, cần tránh xa hình thức quản lý mệnh lệnh tuyệt  

đối, xem nhẹ nhân cách của ngƣời chấp hành.hƣơng pháp tâm lý - giáo dục là 

những cách thức tác động của ngƣời quản lý tới đối tƣợng quản lý nh m biến đổi 

những yêu cầu của các cấp quản lý thành nhu cầu của đối tƣợng quản lý. Phƣơng 

pháp này chủ yếu tác động vào nhận thức, tâm tƣ, tình cảm và hành động ngƣời 

lao động, tạo cho họ có khả nănglàm việc đạt kêt quả cao hơn, tạo không khí hồ 

hởi, yêu thích công việc, gắn bó với tập thể, hăng say làm việc; giải quyết những 

vƣớng mắc về tƣ tƣởng, động viên giúp đỡ họ vƣợt qua khó khăn trong công tác 

và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.  

Phƣơng pháp tâm lý - giáo dục có ý  nghĩa to lớn trong quản lý vì một 

trong những đối tƣợng của quản lý là con ngƣời - một thực thể năngđộng, tổng 

hòa nhiều mối quan hệ. Tác động vào con ngƣời không chỉ có hành chính, kinh 

tế, mà còn tác động tinh thần, tâm lý, xã hội…  

Các phƣơng pháp giáo dục dựa trên cơ sở vận dụng các quy luật tâm lý. 

Đặc trƣng của phƣơng pháp này là tính thuyết phục và kích thích tinh thần. Tính 

thuyết phục làm cho ngƣời lao động phân biệt phải - trái, đúng - sai, lợi - hại, đẹp 

- xấu, thiện - ác…, từ đó nâng cao tính tự giác làm việc và sự gắn bó với tổ chức. 

Sự kích thích tinh thần tạo nên niềm tin vào chính nghĩa, tạo nên nguyện vọng cải 

tạo cuộc sống theo quy luật của cái đẹp về nghệ thuật. Hành động của con ngƣời 

không chỉ đƣợc thúc đẩy b ng những mệnh lệnh hành chính và những nhân tố 

kích thích vật chất thuần túy, mà trong quá trình hoạt động, để đảm bảo những lợi 

ích vật chất của mình con ngƣời không thể đối lập với xã hội.  nghĩa là, tính cộng 

đồng của con ngƣời chỉ đƣợc đƣợc phát huy khi có những kích thích về tinh thần.   

Phƣơng pháp tâm lý - giáo dục thƣờng đƣợc kết hợp với các phƣơng pháp 

khác một cách uyển chuyển, linh hoạt, vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc đến từng 

ngƣời lao động, có tác dụng giáo dục rộng rãi trong tổ chức. Đây là một trong 

những bí quyết thành công của các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản hiện nay.  

Phƣơng pháp tâm lý - giáo dục có các nội dung cơ bản:  
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- Tuyên truyền giáo dục đƣờng lối, chủ trƣơng, mục tiêu của tổ chức quản 

lý để mọi ngƣời hiểu, ủng hộ và quyết tâm xây dựng tổ chức, có ý thức làm giàu.  

- Giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, cố gắng trau dồi nghề 

nghiệp, ý thức đƣợc trách nhiệm của ngƣời lao động.  

- Xây dựng bầu không khí đoàn kết, tin cậy và yêu mến nhau trong tập thể 

để mỗi ngƣời yên tâm, gắn bó với tập thể lao động của mình.  

- Xóa bỏ tâm lý và phong cách của ngƣời sản xuất nhỏ mà biểu hiện là chủ  

nghĩa cá nhân, thu vén nhỏ mọn, tâm lý ích kỷ gia đình, đầu óc thiển cận, hẹp hòi,  

kỵ…;  

- Xóa bỏ tàn dƣ tƣ tƣởng phong kiến, thói đạo đức giả, nói một đ ng làm 

một nẻo, thích lãnh đạo, thích đặc quyền, đặc lợi, thích hƣởng thụ, kìm hãm lớp 

trẻ…  

- Xóa bỏ tàn dƣ tƣ tƣởng tƣ sản với các biểu hiện xấu nhƣ chủ  nghĩa thực 

dụng, vô đạo đức, chủ  nghĩa tự do vô chính phủ, cá lớn nuốt cá bé… Cải thiện 

đời sống vật chất, tinh thần hàng ngày cho ngƣời lao động, làm cho họ yên tâm 

phấn khởi lao động.  

- Mỗi ngƣời đều phát huy đƣợc sở trƣờng và có vai trò trong tập thể lao 

động; biểu dƣơng khen thƣởng đúng mức và kịp thời, bồi dƣỡng và phát huy mọi 

tiềm năngcủa tập thể lao động.  

- Giải toả một cách hợp tình hợp lý các xung đột, xây dựng tốt các mối 

quan hệ công tác và sinh hoạt trong và ngoài tổ chức.  

Nhóm phƣơng pháp tâm lý - xã hội bao gồm: phƣơng pháp giáo dục, thuyết  

phục, động viên, tạo dƣ luận xã hội, giao công việc và yêu cầu cao v.v... 

Phương pháp kinh tế:  

Phƣơng pháp kinh tế là phƣơng pháp tác động gián tiếp vào đối tƣợng bị 

quản lý, thông qua cách thức vận dụng các lợi ích và các đòn bẩy kinh tế để kích 

thích cá nhân, tập thể tích cực tham gia các công việc chung và thực hiện tốt các 

nhiệm vụ đƣợc giao. Đây là một phƣơng pháp có tác động mạnh mẽ và hiệu quả 

cao dựa trên sự kết hợp giữa việc thực hiện  nghĩa vụ, trách nhiệm với lợi ích của 

ngƣời lao động.  

Đặc điểm cơ bản của phƣơng pháp kinh tế là nó tác động lên đối tƣợng quản 

lý không b ng cƣỡng bức hành chính mà b ng lợi ích, tức là chỉ đề ra mục tiêu 

phải đạt, đƣa ra những điều kiện khuyến khích về kinh tế, những phƣơng tiện vật 

chất có thể để họ tự tổ chức việc thực hiện nhiệm vụ. Chính các cá nhân, tập thể 

(với tƣ  
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cách là đối tƣợng quản lý) vì lợi ích thiết thân, phải tự xác định và chọn phƣơng 

án giải quyết vấn đề. Các phƣơng pháp kinh tế chấp nhận có thể có những giải 

pháp kinh tế khác nhau cho cùng một vấn đề. Đồng thời khi sử dụng phƣơng 

pháp kinh tế, chủ thể quản lý phải biết tạo ra những tình huống, những điều kiện 

để lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể phù hợp với lợi ích chung của tổ chức.  

Các phƣơng pháp kinh tế mở rộng quyền chủ động cho các cá nhân và cấp  

dƣới, đồng thời tăng trách nhiệm kinh tế của họ. Điều đó giúp cho chủ thể quản 

lý giảm đƣợc việc điều hành, kiểm tra, đôn đốc chi li, vụn vặt mang tính chất sự 

vụ hành chính, nâng cao ý thức tự giác cho ngƣời lao động. Việc sử dụng phƣơng 

pháp kinh tế luôn đƣợc các chủ thể quản lý định hƣớng nh m thực hiện các 

nhiệm vụ kế hoạch, các mục tiêu không bị gò ép, áp đặt mà phải có căn cứ khoa 

học.  

Trong quản lý ngƣời ta áp dụng các phƣơng pháp kinh tế để tính vốn đầu 

tƣ, giá thành sản phẩm, áp dụng các chỉ tiêu, định mức lao động, áp dụng các biện 

pháp khuyến khích vật chất qua chế độ tiền lƣơng, tiền thƣởng, phụ cấp v.v... 

Ngƣời lãnh đạo thƣờng tác động vào đối tƣợng quản lý b ng phƣơng pháp kinh tế 

theo những hƣớng sau. - Định hƣớng phát triển chung cho tổ chức b ng các mục 

tiêu, chỉ tiêu, định mức, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của tổ chức, 

b ng những chỉ tiêu cụ thể cho từng thời gian, từng phân hệ, từng cá nhân của tổ 

chức.  

- Sử dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật, các biện pháp đòn bẩy kích 

thích kinh tế  để lôi cuốn, thu hút, lôi cuốn khuyến khích cá nhân phấn đấu hoàn 

thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao.  

- B ng chế độ thƣởng, phạt vật chất, trách nhiệm kinh tế chặt chẽ để điều 

chỉnh hoạt động của các bộ phận, các cá nhân, xác lập trật tự kỷ  cƣơng, xác lập 

chế độ trách nhiệm cho mọi bộ phận, mọi phân hệ đến từng ngƣời lao động trong 

tổ chức.  

Các phƣơng pháp kinh tế tác động vào đối tƣợng quản lý thông qua các lợi 

ích kinh tế, để cho đối tƣợng bị quản lý tự lựa chọn phƣơng án hoạt động có hiệu 

quả nhất trong phạm vi hoạt động (môi trƣờng làm việc) cúa họ mà không cần 

thƣờng xuyên tác động về mặt kinh tế.  

Mọi hoạt động của con ngƣời đểu tuân theo các quy luật kinh tế khách 

quan. Sự chi phối của các quy luật đối với hoạt động của con ngƣời đều thông 

qua lợi ích kinh tế. Các phƣơng pháp kinh tế tác động thông qua lợi ích kinh tế,  

nghĩa là thông qua sự vận dụng các phạm trù kinh tế, các đòn bẫy kích thích kinh 
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tế, các định mức kinh tế kỹ thuật, đó thực chất là sự vận dụng các quy luật kinh 

tế.  

Tác động thông qua lợi ích kinh tế chính ra tạo ra động lực thúc đẩy con 

ngƣời tích cực lao động. Động lực đó sẽ càng lớn nếu nhận thức đầy đủ và kết 

hợp đúng đắn các lợi ích tồn tại khách quan trong tổ chức. Mặt mạnh của phƣơng 

pháp kinh tế chính là ở chỗ nó tác động vào lợi ích kinh tế của đối tƣợng quản lý 

(cá nhân hoặc tập thể), xuất phát từ đó mà họ lựa chọn các phƣơng án hoạt động, 

đảm bảo cho lợi ích chung cũng đƣợc thực hiện.  

Vì vậy, thực chất của các phƣơng pháp kinh tế là đặt mỗi ngƣời lao động, 

mỗi tập thể lao động vào những điều kiện kinh tế để họ có khả năngkết hợp đúng 

đắn lợi ích của mình với lợi ích của tổ chức. Điều đó cho phép ngƣời lao động 

lựa chọn con đƣờng hiệu quả nhất để thực hiện nhiệm vụ của mình.  

Ngày nay, phƣơng pháp kinh tế đang đƣợc áp dụng rộng rãi trong nhiều 

lĩnh vực quản lý. Để áp dụng tốt phƣơng pháp này, cần phải chú ý đến một số 

vấn đề quan trọng sau đây:  

Một là, việc áp dụng các phƣơng pháp kinh tế luôn luôn gắn việc sử dụng 

đúng các đòn bẫy kinh tế nhƣ giá cả, lợi nhuận, lãi suất, tín dụng, tiền lƣơng, tiền 

thƣởng… Nói cách khác, việc sử dụng các phƣơng pháp kinh tế gắn với việc sử 

dụng các phạm trù kinh tế, nhất là các quan hệ hàng hóa - tiền tệ, quan hệ thị 

trƣờng. 

Hai là, để áp dụng phƣơng pháp kinh tế, phải thực hiện sự phân cấp đúng 

đắn giữa các cấp quản lý. Bởi vì khi quá trình phân công lao động đƣợc mở rộng 

và ngày càng trở nên sâu sắc thì mối quan hệ trong đời sống kinh tế càng trở nên 

phức tạp hơn, việc quản lý sẽ phức tạp và kết quả sẽ đạt đƣợc cao nhất ở nơi mà 

việc áp dụng các phƣơng pháp kinh tế đƣợc mở rộng. Khi sử dụng rộng rãi các 

phƣơng pháp kinh tế, các cơ quan cấp dƣới không chỉ là ngƣời thực hiện mà họ 

còn có trách nhiệm với công việc của mình. Có những vấn đề trƣớc đây do cơ 

quan cấp trên giải quyết, bây giờ do chính cấp dƣới tự giải quyết. Nhƣ vậy, việc 

mở rộng quyền hạn cho cấp dƣới không chỉ là hình thức mà còn trở thành hiện 

thực có hiệu quả.  

Ba là, sử dụng phƣơng pháp kinh tế đòi hỏi cán bộ quản lý kinh tế phải có 

trình độ và nănglực về nhiều mặt. Bởi vì, sử dụng các phƣơng pháp kinh tế đòi 

hỏi cán bộ quản lý phải hiểu biết và thông thạo nhiều loại kiến thức và kinh 

nghiệm quản lý, đồng thời phải có bản lĩnh và tính tự chủ cao. 
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Chƣơng 5: 

LẬP KẾ HOẠCH 

VÀ RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ  

 

5.1. Lập kế hoạch  

5.1.1.Khái niệm và đặc điểm 

- Việc xây dựng giải pháp quản trị này trong tổ chức cần tuân thủ theo 5 cách 

cơ bản sau: 

- Liệt kê danh sách việc cần làm 

- Trƣớc khi bạn bắt tay vào việc, điều đầu tiên quan trọng nhất chính là biết 

cần làm những gì. Do vậy, bƣớc liệt kê giúp hạn chế tình trạng bỏ lỡ, nhầm lẫn 

công việc trong quá trình xử lý.  

- Liệt kê chi tiết công việc là bƣớc triển khai đầu tiên  

- Dựa vào danh sách trên, doanh nghiệp hay tổ chức từng bƣớc xây dựng quy 

trình.  Tất cả là một chuỗi các trình tự đồng nhất, gắn kết cùng hƣớng về mục tiêu 

cuối cùng. 

- Sắp xếp trình tự công việc 

- Việc sắp xếp đầu việc cần làm sẽ xác định đƣợc tầm quan trọng của những 

bƣớc trong quy trình quản lý. Đồng nghĩa bạn biết rõ vấn đề nào khẩn cấp, cần 

sau để triển khai trơn tru, đạt hiệu quả. 

- Về cơ bản, mỗi quy trình bao gồm những gạch đầu dòng chính, ẩn bên trong 

là loạt nhánh phụ. Các cá nhân khi sở hữu danh sách thực hiện khoa học sẽ tránh 

bối rối, nhanh chóng vào việc. 

- Phân nhóm công việc  

- Nhƣ bạn biết ở trên, trong quy trình có rất nhiều vấn đề khác nhau cần giải 

quyết. Chúng móc nối và ảnh hƣởng qua lại tạo thành một mắt xích dẫn tới mục 

tiêu cuối cùng. 

- Đôi khi, một số loại liên quan trực tiếp đến chiến lƣợc, số còn lại chỉ n m ở 

phạm vi bộ phận. Do đó, nh m để cá nhân dễ dàng ƣu tiên, quản lý công việc, 

khâu phân loại hết sức cần thiết. Chúng đóng vai trò nhƣ khung tham chiếu để 

nhân viên ứng dụng điều chỉnh. 

- Rà soát và cập nhật tiến độ công việc 

- Rà soát, kiểm tra và cập nhật tiến trình là điều hiển nhiên trong doanh 

nghiệp. Bƣớc này cần thực hiện thƣờng xuyên nh m chắc chắn tính chính xác và 

hiệu quả mong muốn đạt đƣợc. 
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- Kiểm tra sự kết nối, đánh giá hiệu quả thực hiện quy trình 

- Theo truyền thống, doanh nghiệp triển khai rà soát b ng thủ công, tức dựa 

trên danh sách. Tuy nhiên, nó lại rất khó ứng dụng trong những tổ chức, công ty 

quy mô lớn, đầu việc nhiều. Ngày nay đã có những phần mềm quản trị giúp đơn vị 

cập nhật, theo dõi vấn đề này kịp thời. 

* Đặc điểm của kế hoạch hoạt động Mỹ thuật  

Hoạch định là chức năng quan trọng nhất trong các chức năng quản lý, bởi vì  

nó gắn liền với việc lựa chọn chƣơng trình hành động trong tƣơng lai của tổ 

chức.  

Trong hầu hết các trƣờng hợp, chức năng hoạch định chi phối các tất cả 

các chức năng khác của hệ thống quản lý. Các chức năng khác phải dựa vào 

hoạch định để hoạt động. Hoạch định là một phƣơng pháp tiếp cận hợp lý để đƣa 

tổ chức đến các mục tiêu đã định trƣớc 

5.1.2. Vai trò và phân loại  

a) Khái niệm: Hoạch định (lập kế hoạch) là chức năng đầu tiên của hoạt 

động quản lý. Nó có vai trò quan trọng là xác định phƣơng hƣớng hoạt động và 

phát triển của tổ chức, xác định các kết quả cần đạt đƣợc trong tƣơng lai. Có 2 

quan niệm khác nhau về hoạch định:  

 Thứ nhất, hoạch định là quá trình xác định những mục tiêu của tổ chức và 

phƣơng thức tốt nhất để đạt đƣợc mục tiêu đó. Nhƣ vậy, việc hoạch định theo 

nghĩa trên phải bao gồm đồng thời hai quá trình xác định mục tiêu (cái gì cần 

phải làm?) và con đƣờng đạt đến mục tiêu (làm cái đó nhƣ thế nào?). Hoạch định 

có thể là chính thức hoặc phi chính thức.  

Hoạch định chính thức, nghĩa là đƣợc làm b ng văn bản, đƣợc công bố rõ 

ràng, đƣợc công bố rõ ràng và có sự chia sẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, các 

thành viên trong tổ chức đều nắm đƣợc.  

Hoạch định phi chính thức, đƣợc xây dựng theo ý tƣởng của ngƣời lãnh 

đạo, các thành viên không nắm đƣợc vì nó chƣa đƣợc công bố chính thức, hai, 

hoạch định là quá trình chuẩn bị đối phó với những thay đổi và tính không chắc 

chắn b ng việc trù liệu những cách thức hành động trong tƣơng laiNguyên nhân 

chính là xuất phát từ những biến động thƣờng xuyên của môi trƣờng bên ngoài.  

Tóm lại, xét về mặt bản chất, hoạch định là một hoạt động chủ quan, có 

ýthức, có tổ chức của con ngƣời trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật 

khách quan nh m xác định mục tiêu, phƣơng án, bƣớc đi, trình tự các cách thức 

tiến hành trong hoạt động của một tổ chức. Nét bản chất này là cái phân biệt sự 

hoạt động có ý th

Do đó, hoạch định là yêu cầu của chính quá trình lao động của con ngƣời và gắn 

liền với quá trìnhđó.  

b) Vai trò của hoạch định trong quản lý :  

Hoạch định là công cụ đắc lực trong việc phối hợp nỗ lực của các thành 

viên. Hoạch định có vai trò:  

- Cho biết mục đích, hƣớng đi của tổ chức, ngƣời thực hiện nó, dự đoán 

những thay đổi trong nội bộ và ngoài môi trƣờng.  

- Giảm đƣợc sự chồng chéo và những hoạt động lãng phí.  

- Tạo nên những tiêu chuẩn cho công tác kiểm tra.  
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- Tạo cơ hội hoàn thiện những phƣơng pháp, kế hoạch hóa đƣợc sử dụng 

trong công việc, hoạt động trở nên chuyên nghiệp hơn.Đối với nhà quản lý, khả 

nƣớcng hoạch định chính là yếu tố quan trọng nhấv  sphản ánh trình độ nănhng 

lực, quyết định r ng anh ta có điều hành đƣợc hay không. Sự thành công hay thất 

bại trong hoạt động của tổ chức do anh ta điều hành sẽ chủ yếu phụ thuộc vào 

chất lƣợng của việc hoạch định, các kế hoạch hoạt động do  

ngƣời đó chủ động soạn thảo hoặc lãnh đạo soạn thảo 

5.1.3. Quy trình lập kế hoạch. 

I. M C Đ CH, YÊU CẦU:  

II. H NH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:  

1. Hình thức:  

2. Thời gian:  

3. Địa điểm:  

4. Thành phần tham dự khai mạc triển lãm:  

4.1. Khách mời Trung ƣơng và các tỉnh:  

4.2. Địa phƣơng:  

III. NỘI DUNG CHƢƠNG TR NH KHAI MẠC:  

1. Chƣơng trình Khai mạc: 

2. Chƣơng trình Tọa đàm hoạt động Mỹ thuật:  

IV. TỔ CHỨC TH C HI N:  

1. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh:  

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:  

3. Sở Tài chính:  

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh:  

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:  

6. Trƣờng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh:  

7. Công an tỉnh:  

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo:  

9. Đề nghị Hội Mỹ thuật Việt Nam: 

* Phương pháp lập kế hoạch hoạt động Mỹ thuật  

Nội dung chủ yếu của kế hoạch là xác định mục tiêu của tổ chức; các 

nguồnlực để đạt đƣợc các mục tiêu; quyết định những hoạt động và biện pháp cần 

thiết để đạt các mục tiêu; chia các giai đoạn và dự kiến thời gian thực hiện kế hoạch 

cụ thể. 

Yêu cầu của kế hoạch là nội dung phải rõ ràng, khoa học, hợp lý, tập trung 

giải quyết những vấn đề chủ yếu; phải phù hợp với thực tế và có tính khả thi; Nội 
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dung kế hoạch phải cụ thể: chỉ rõ làm gì, ai làm, làm ở đâu, làm nhƣ thế nào, cái gì 

cần đạt đƣợc; nhƣng không quá vụ vặt, quá chi tiết.  

Cơ sở khoa học của lập kế hoạch: Căn cứ mục tiêu, chức năng nhiệm vụ của 

tổ chức; căn cứ phân cấp về quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức; đòi hỏi của 

các quy luật khách quan chi phối lĩnh vực hoạt động của tổ chức; các chỉ tiêu, định 

mức, hƣớng dẫn của cấp trên giao; hoàn cảnh thực tiễn khách quan bên trong và 

bên ngoài tổ chức; dự báo khoa học v.v.. 

* Quy trình lập kế hoạch: Quy trình lập kế hoạch bao gồm các bƣớc sau:  

- Nghiên cứu và dự báo;  

- Xác định các mục tiêu;  

- Phát triển các tiền đề;  

- Xây dựng các phƣơng án;  

- Đánh giá các phƣơng án;  

- Lựa chọn phƣơng án và ra quyết định. 

5.1.4. Yêu cầu khi lập kế hoạch  

Không có phƣơng pháp quản lý vạn năng, phƣơng pháp nào cũng có ƣu 

điểm và hạn chế, vì vậy phải biết lựa chọn và kết hợp các phƣơng pháp thích hợp 

tuân theo công việc, con ngƣời, hoàn cảnh, điều kiện, thời gian ... tránh rập khuôn  

máy móc.  

- Muốn lựa chọn phƣơng pháp hữu hiệu ngƣời quản lý phải nắm vững đối 

tƣợng, có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm quản lý phong phú.  

- Có thể áp dụng các phƣơng pháp quản lý b ng cách: lựa chọn phƣơng 

pháp thích hợp khi đã phân tích đầy đủ mục tiêu cần đạt và các điều kiện có thể 

kể cả  thực trạng của đối tƣợng. Áp dụng thử phƣơng pháp trong diện hẹp sau khi 

rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả rồi mới quyết định áp dụng phƣơng pháp đó 

ra diện rộng.  

Một số phƣơng pháp quản lý thƣờng đƣợc áp dụng: ban hành văn bản quy 

chế làm việc trong hệ thống; ký kết hợp đồng lao động; sử dụng ngƣời này để 

khống chế, kiểm soát ngƣời kia; xây dựng các điển hình và các danh hiệu tôn vinh  

để xét tặng cho những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho tổ chức; tạo môi 

trƣờng làm việc hiệu quả, ổn định; thực hiện các hình thức truyền thông trong hệ 

thống; mở rộng các mối quan hệ đối ngoại; sử dụng các hình thức sinh hoạt, nghỉ  

ngơi, giao tiếp rộng rãi. 

5.2. Ra quyết định: 

5.2.1. Khái niệm và đặc điểm  



40 

 

a) Khái niệm: Quyết định là thuật ngữ đƣợc sử dụng nhiều trong hoạt động 

quản lý, và cũng có nhiều định nghĩa:  

- Theo  nghĩa chung nhất thì quyết định là một hành động lựa chọn một giải 

pháp cho một vấn đề đã đƣợc xác định.  

- Quyết định là hành vi thể hiện ý chí của chủ thể ra quyết định, ý chí đó 

đƣợc định ra và thể hiện dƣớc một hình thức nhất định, có tính bắt buộc đối với 

đối tƣợng phải thi hành nh m đạt đƣợc mục đích mà chủ thể đó mong muốn 

(Viện nghiên cứu hành chính: Một số thuật ngữ hành chính, Nxb thế giới, 2000).  

- Quyết định quản lý là những hành vi sáng tạo của chủ thể quản lý nh m 

định ra mục tiêu, chƣơng trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết 

một vấn đề đã chín muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan 

và phân tích, xử lý những thông tin về tổ chức và môi trƣờng (giáo trình Khoa 

học quản lý. Nxb KHKT, 2001) 

Đặc điểm của ra quyết định quản lý  

- Các quyết định quản lý là sản phẩm tƣ duy của con ngƣời, là kết quả của 

quá trình lao động của ngƣời quản lý.  

- Quyết định quản lý là quyết định của tổ chức mà chủ thể đƣa ra và có 

trách nhiệm về quyết định là cá nhân hoặc tập thể các nhà quản lý ở các cấp, các 

bộ phận khác nhau trong tổ chức.  

- Chỉ có những cơ quan, cá nhân có thẩm quyền mới đƣợc phép đƣa ra các   

quyết định quản lý.  

- Phạm vi, nội dung và đối tƣợng tác động của các quyết định quản lý luôn  

gắn liền với các vấn đề của tổ chức.  

* Vai trò của ra quyết định quản lý hoạt động Mỹ thuật  

Các quyết định quản lý có vai trò quan trọng, là trung tâm của hoạt động 

quản lý. Sự thành công hay thất bại trong các tổ chức phụ thuộc vào các quyết 

định của các nhà quản lý đúng hay sai.Các quyết định quản lý có vai trò định 

hƣớng toàn bộ hoạt động của tổ chức, đảm bảo các nguồn lực, phối hợp nhiều bộ 

phận lại với nhau, động viên hay bắt buộc ngƣời lao động thực hiện kế hoạch.  

- Các quyết định quản lý là cơ sở để kiểm tra, đánh giá hoạt động của các 

thành viên, bộ phận trong tổ chức 

Thứ nhất, làm quản lý là làm gì?  

Bất kể một tổ chức nào, nhà quản lý đều phải thực hiện quá trình quản lý bao  

gồm hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.  

 Thứ hai, đối tƣợng chủ yếu của quản lý là ai?  
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Đối tƣợng chủ yếu và trực tiếp của quản lý là những mối quan hệ con 

ngƣời bên trong và bên ngoài tổ chức. Chủ thể tác động lên con ngƣời, thông qua 

đó mà tác động đến các yếu tố vật chất và phi vật chất khác nhƣ tiền vốn, vật tƣ, 

máy móc, thiết bị, công nghệ, thông tin, hệ thống... để tạo ra kết quả cuối cùng 

của toàn bộ hoạt động. Nhƣ vậy, quản lý tổ chức thực chất là quản lý con ngƣời, 

vì vậy, quản lý tổ chức là dạng quản lý phức tạp nhất. 

5.2.2. Phân loại quyết định quản lý hoạt động Mỹ thuật 

Phương pháp cá nhân ra quyết định  

Đây là phƣơng pháp ra quyết định trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm cá 

nhân của nhà quản lý. Theo phƣơng pháp này khi xuất hiện những nhiệm vụ 

thuộc thẩm quyền của mình, nhà quản lý tự mình đề ra quyết định quản lý mà 

không cần có sự tham gia của tập thể hoặc các chuyên gia. Trong quá trình ra 

quyết định các nhà quản lý có thể sử dụng kinh nghiệm hoặc sử dùng mô hình 

đơn giản để ra quyết định.  

Mô hình ra quyết định đơn giản là dựa vào các thủ tục, quy tắc và chính sách  

hƣớng dẫn việc ra quyết định.  

Thủ tục là một loạt những bƣớc liên quan với nhau để xử lý những vấn đề  

thƣờng xuyên xảy ra trong tổ chức. Ví dụ nhƣ thủ tục nhập học, thủ tục đăng ký  

kinh doanh, thủ tục cấp giấy phép xây dựng v.v...  

Quy tắc là các chuẩn mực mà các thành viên trong tổ chức phải thi hành. 

Có thể là những quy phạm pháp luật, có thể là những thông lệ và các quy định 

mà tập thể đã thống nhất. Ví dụ, sinh viên nghỉ trên 20% số giờ học trên lớp 

không đƣợc dự thi, 3 năm một lần cán bộ công chức đƣợc xét nâng bâc lƣơng, 

v.v...  

Chính sách là những phƣơng châm, chủ trƣơng, những hƣớng dẫn chung 

cho việc xử lý các vấn đề xảy ra trong tổ chức. Chính sách khác thủ tục và quy 

tắc ở chỗ chỉ có tính định hƣớng đòi hỏi khi ra quyết định phải có sự linh hoạt 

sáng tạo. Ví dụ, chính sách khuyến khích nhân tài trong sinh viên, chính sách giá 

cả, v.v...  

b) Phƣơng pháp ra quyết định tập thể  

Phƣơng pháp ra quyết định tập thể không có  nghĩa chủ thể ra quyết định 

là tập thể, và trách nhiệm về quyết định thuộc về tập thể. Phƣơng pháp ra quyết 

định tập thể đƣợc hiểu là một phƣơng pháp mà ngƣời lãnh đạo không chỉ dựa vào 

kiến thức và kinh nghiệm cá nhân của mình mà còn dựa vào kiến thức và kinh 

nghiệm của tập thể để đƣa ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đƣợc 

đƣa ra.  
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Phƣơng pháp ra quyết định tập thể thƣờng đƣợc sử dụng để quyết định 

những vấn đề quan trọng, những vấn đề phức tạp, những vấ đề có ảnh hƣởng lâu 

dài đến phát triển tổ chức.  

Hình thức của phƣơng pháp ra quyết định tập thể rất phong phú nhƣ: sự 

tham gia của hội đồng tƣ vấn, nhóm nghiên cứu, sự tham gia của một số chuyên 

gia, sự tham gia của tập thể hoặc một số cá nhân, một số bộ phận trong tổ chức. 

Kết quả thảo luận của tập thể là những căn cứ quan trọng giúp các nhà quản lý 

đƣa ra đƣợc những quyết định đúng đắn trong phạm vi quyền hạn của mình.  

* Ưu điểm và hạn chế của phương pháp ra quyết định tập thể  

- Ƣu điểm: Thu hút đƣợc sáng kiến của nhiều ngƣời, đặc biệt là các chuyên  

gia và những ngƣời sẽ thực thi quyết định; đảm bảo tính dân chủ của tổ chức.  

- Hạn chế: Thƣờng kéo dài thời gian; dễ có sự ảnh hƣởng của một hoặc 

một số cá nhân trong tập thể đến kết luận của tập thể; có trƣờng hợp trách nhiệm 

của ngƣời ra quyết định không rõ ràng (chủ thể quyết định là cá nhân hay tập 

thể).  

* Một số kỹ thuật của phƣơng pháp ra quyết định tập thể: Trong quá trình  

thực hiện phƣơng pháp ra quyết định tập thể có thể áp dụng một số các kỹ thuật 

sau:  

1) Kỹ thuật động não: Động não là kỹ thuật đƣợc dùng trong quá trình tìm 

tòi các sáng kiến của mọi ngƣời tham gia thảo luận về vấn đề sẽ quyết định. Ví 

dụ, trong một cuộc họp có nhiều ngƣời tham gia, ngƣời chủ tọa nêu rõ ràng vấn 

đề sao cho tất cả mọi ngƣời đều hiểu, tất cả các thành viên tự do nêu ý kiến của 

mình trong khoảng thời gian ấn định trƣớc. Không đƣợc phê bình các ý kiến của 

nhau, các ý kiến đƣợc ghi lại và phân tích sau.  Kỹ thuật động não có nhƣợc điểm 

là ý kiến của mọi ngƣời trong cuộc họp dễ bị ảnh hƣởng lẫn nhau.  

2) Kỹ thuật nhóm danh nghĩa: Nhóm danh nghĩa là kỹ thuật đƣợc dùng 

không chỉ tìm ra sáng kiến mà còn đi đến kết luận của cuộc họp. Ví dụ, các thành 

viên của nhóm có mặt tại cuộc họp. Chủ tọa phát biểu về nhiệm vụ cuộc họp. Các  

thành viên viết ra giấy những suy nghĩ của họ. Từng thành viên đọc những điều 

họ viết. Nhóm thảo luận và đánh giá các ý kiến của từng thành viên. Từng thành 

viên độc lập cho biết thứ tự của các ý kiến theo mức độ đúng đắn của chúng. Kết 

luận cuối cùng sẽ thuộc về ý kiến có thứ bậc đƣợc tổng hợp cao nhất.  

3) Kỹ thuật Delphi: Là kỹ thuật ra quyết định theo nhóm khi các thành 

viên không đƣợc triệu tập tới một cuộc họp. Đây là kỹ thuật phức tạp và tốn thời 

gian.  
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Kỹ thuật Delphi giống với kỹ thuật nhóm danh  nghĩa chỉ khác là các thành 

viên không ngồi trực diện với nhau. Kỹ thuật này bao gồm các bƣớc sau:  

+ Vấn đề đƣợc xác định và các thành viên đƣợc yêu cầu đƣa ra những ý 

kiến qua một phiếu câu hỏi đã đƣợc chuẩn bị kỹ.  

+ Mỗi thành viên hoàn thành phiếu câu hỏi một cách độc lập và nặc danh.  

+ Kết quả của phiếu câu hỏi đƣợc một trung tâm thu lại, xử lý và in ra.  

+ Mỗi thành viên nhận đƣợc bản in kết quả đã xử lý.  

+ Sau khi xem xét kết quả, các thành viên lại đƣợc yêu cầu cho biết ý kiến 

của họ. Kết quả là các thành viên thƣờng đƣa ra những ý kiến mới có sự thay đổi 

so với ý kiến ban đầu của họ. Cứ tiếp tục nhƣ vậy cho đến khi có sự thống nhất ý 

kiến.  

Ngoài ra, trong các lĩnh vực quản lý khác nhau (quản lý kinh tế, quản lý 

doanh nghiệp, quản lý giáo dục ...) ngƣời ta còn sử dụng nhiều phƣơng pháp và 

kỹ thuật ra quyết định khác nhau nhƣ: phƣơng pháp định lƣợng toán học (sử 

dụng các bài toán dự trữ, bài toán đơn hình, bài toán vận tải, bài toán đồng bộ ...); 

phƣơng pháp cây quyết định; phƣơng pháp phân tích độ mạo hiểm, phƣơng pháp 

linh cảm (trực giác, ngoại cảm) v.v...  

5.2.3. Quy trình ra quyết định quản lý hoạt động Mỹ thuật  

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép triển lãm gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng 

bƣu điện 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền quy định tại Điều 14 

Nghị định này.  

2. Hồ sơ gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 1); 

b) Danh sách tác giả, tác phẩm, chất liệu, kích thƣớc tác phẩm, năm sáng tác;  

c) Mỗi tác phẩm một ảnh màu kích thƣớc 10 x 15cm. Riêng đối với triển lãm 

nghệ thuật sắp đặt phải có ảnh chính diện, bên phải và bên trái tác phẩm, kèm theo 

văn bản trình bày ý tƣởng nội dung tác phẩm. Trƣờng hợp tác phẩm có chữ nƣớc 

ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về 

nội dung bản dịch;  

d) Đối với triển lãm ngoài trời đƣợc tổ chức tại Việt Nam phải có văn bản của 

chủ địa điểm triển lãm cam kết đảm bảo các điều kiện về trật tự, an toàn xã hội, văn 

minh công cộng, vệ sinh môi trƣờng và phòng chống cháy nổ;  

đ) Đối với trƣờng hợp đƣa tác phẩm mỹ thuật ra nƣớc ngoài triển lãm, ngoài 

đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 2) và hồ sơ quy định tại các Điểm b và c Khoản 

này phải kèm theo giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận của đối tác nƣớc ngoài và bản 

dịch tiếng Việt (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).  
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3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định này xem xét cấp giấy 

phép; trƣờng hợp không cấp giấy phép phải trả lời b ng văn bản, nêu rõ lý do.  

4. Sau khi đƣợc cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (mẫu số 3) nếu có thay đổi 

về nội dung, thời gian, địa điểm, thiết kế trƣng bày triển lãm thì tổ chức, cá nhân tổ 

chức triển lãm phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép.  

5. Giấy phép cấp cho triển lãm mỹ thuật đƣa ra trƣng bày ở nƣớc ngoài (mẫu 

số 4) là căn cứ để làm thủ tục hải quan.  
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Chƣơng 6: 

CHỨC NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỸ THUẬT 

 

6.1.Khái niệm và vai trò của chức năng tổ chức hoạt động Mỹ thuật  

6.1.1. Định nghĩa chức năng tổ chức hoạt động Mỹ thuật  

Khi nhiều ngƣời kết hợp với nhau trong một tổ chức để cùng thực hiện một 

mục tiêu chung thì tất yếu nảy sinh nhu cầu về những hoạt động cần thiết nhƣ tổ 

chức, phân công, phối hợp, điều hòa, hƣớng dẫn, động viên, kiểm soát... Những 

hoạt động đó là hoạt động quản lý. Ngƣời thực hiện các hoạt động đó là ngƣời 

quản lý và ngƣời quản lý tiến hành nhiều hoạt động khác nhau. Khi nghiên cứu 

những hoạt động này, ngƣời ta đã cố gắng tách riêng ra, dựa trên tính tƣơng đối 

độc lập của mỗi hoạt động. Mỗi hoạt động tƣơng đối độc lập đƣợc tách ra trong 

hoạt động quản lý đƣợc gọi là chức năng quản lý.  

Chức năngquản lý là một dạng hoạt động quản lý chuyên biệt, thông qua đó 

chủ thể quản lý tác động vào khách thể quản lý nh m thực hiện một mục tiêu 

nhất định. Khái niệm "Chức năngquản lý "gắn liền với sự xuất hiện phân công và 

hợp tác lao động trong quá trình sản xuất.  

Tổ hợp tất cả các chức năngquản lý tạo nên nội dung của quá trình quản lý, 

nội dung lao động của ngƣời quản lý và là cơ sở để phân công lao động quản lý, 

để hình thành và hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý. 

6.1.2. Vai trò trong quản lý mỹ thuật. 

- Linh hoạt, nhạy bén 

Khả năng thích ứng nhanh chóng với các tình huống thay đổi và biến động rất 

quan trọng đối với một nhà quản lý. Bởi môi trƣờng kinh doanh và các yếu tố bên 

ngoài có thể thay đổi đột ngột, tính linh hoạt giúp họ thích nghi nhanh chóng nh m 

đảm bảo công việc vẫn đƣợc hoàn thành một cách hiệu quả. Họ cũng có khả năng 

thay đổi kế hoạch và chiến lƣợc khi cần thiết để đạt đƣợc mục tiêu. 

Các thay đổi về xu hƣớng, nhu cầu của khách hàng, thay đổi trong ngành công 

nghiệp vẫn diễn ra h ng ngày. Một nhà quản lý nhạy bén sẽ có khả năng phát hiện 

và hiểu các vấn đề, cơ hội trong môi trƣờng làm việc của mình. Sự nhạy bén đồng 

thời cũng giúp nhà quản lý hiểu đƣợc những yếu tố tác động đến hiệu quả làm việc 

của nhóm và đƣa ra hƣớng đi phù hợp. 

- Tư duy chiến lược 

Tƣ duy chiến lƣợc giúp nhà quản lý có cái nhìn rõ ràng về mục tiêu và hƣớng 

đi của tổ chức hoặc phòng ban mà họ quản lý. Nó liên quan đến việc xác định và 

định hình chiến lƣợc dài hạn, lập kế hoạch, đƣa ra quyết định và quản lý tài nguyên 
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để đạt đƣợc mục tiêu đó. Tƣ duy chiến lƣợc giúp nhà quản lý nhìn xa hơn, nhận 

biết đƣợc cơ hội và thách thức trong môi trƣờng kinh doanh. Nó cũng giúp họ phân 

tích và đánh giá các lựa chọn, xác định các ƣu tiên và phối hợp các hoạt động để 

đạt đƣợc hiệu quả cao nhất. 

Ngoài ra, tƣ duy chiến lƣợc cũng giúp nhà quản lý thích ứng với sự thay đổi. 

Trên thực tế, trong một thế giới kinh doanh ngày càng biến đổi nhanh chóng, những 

nhà quản lý có tƣ duy chiến lƣợc mạnh mẽ thƣờng có khả năng định hình và thúc 

đẩy sự thay đổi, tạo ra lợi thế cạnh tranh và đảm bảo sự tồn tại bền vững cho tổ 

chức của mình. 

- Trung thực và đạo đức 

Trung thực và đạo đức là phẩm chất quan trọng đối với một nhà quản lý xuất 

sắc. Đảm bảo sự tin cậy và tôn trọng từ phía cấp dƣới, đồng nghiệp và cả khách 

hàng. Tính trung thực giúp nhà quản lý xây dựng một môi trƣờng làm việc nơi mà 

mọi ngƣời có thể đƣa ra ý kiến, ý tƣởng và thông tin một cách mở và chân thành. 

Tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin hiệu quả, giúp nhà quản lý đƣa ra quyết 

định tốt hơn và giải quyết vấn đề một cách công b ng. 

Đạo đức là nền tảng cho những hành vi đúng đắn và đạo đức trong công việc. 

Nhà quản lý đạo đức biết cách đối xử công b ng với tất cả nhân viên, không phân 

biệt đối xử hay thiên vị. Họ tuân thủ các nguyên tắc và quy định đạo đức, và lấy 

đạo đức làm tiêu chuẩn cho các quyết định và hành động của mình. 

- Trí tuệ cảm xúc 

Trí tuệ cảm xúc hay EQ cho phép các nhà quản lý kiểm soát cảm xúc trong 

các tình huống áp lực và tạo ra một môi trƣờng làm việc tích cực. Nhà quản lý có 

EQ cao thƣờng có khả năng giao tiếp hiệu quả, lắng nghe và tạo sự tin tƣởng. Giúp 

họ xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, cấp dƣới và cấp trên. 

Những nhà quản lý với EQ cao thƣờng có khả năng động viên, truyền cảm 

hứng và tạo động lực cho nhóm. Họ cũng có khả năng quản lý xung đột và giải 

quyết vấn đề một cách xây dựng. EQ cung cấp một góc nhìn toàn diện hơn trong 

quá trình ra quyết định. Nhà quản lý có khả năng nhận biết và đánh giá cảm xúc 

của mình cũng nhƣ của nhóm làm việc, từ đó đƣa ra những quyết định phù hợp với 

tình huống. 

6.2. Nội dung cơ bản của chức năng tổ chức hoạt động Mỹ thuật  

6.2.1.Thiết kế mô hình cơ cấu tổ chức hoạt động Mỹ thuật  

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND đƣợc tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, là cơ 

quan tham mƣu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về ngành, lĩnh 

vực ở địa phƣơng và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy 
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quyền của cơ quan nhà nƣớc cấp trên. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND chịu sự 

chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND, đồng thời chịu sự chỉ 

đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nƣớc về ngành, lĩnh vực cấp 

trên.  

Việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND phải bảo đảm phù hợp với 

đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội của từng địa phƣơng; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả 

trong quản lý nhà nƣớc về ngành, lĩnh vực từ trung ƣơng đến cơ sở; không trùng 

lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nƣớc cấp trên đặt tại địa bàn.  

Chính phủ quy định cụ thể tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND.  

6.2.2. Phân công công việc hoạt động Mỹ thuật 

- Thuật ngữ “phân công công việc” không đƣợc tiêu chuẩn hóa và do đó nó 

đƣợc sử dụng khác nhau trong từng tình huống/ trƣờng hợp cụ thể. Vì thuật ngữ 

“phân công công việc” bao gồm “công việc” và “phân công”, có thể suy ra r ng 

hoạt động này, tức là nhiệm vụ hoặc công việc đƣợc sắp xếp riêng biệt. Việc phân 

công có thể diễn ra trong các dự án và các hoạt động trong dây chuyền. 

- Phân công công việc b ng các hình thức nào? 

- Nhà quản lý cần trao đổi rõ ràng với nhân viên về yêu cầu kết quả công việc 

để nhân viên hiểu và nắm rõ, có phƣơng hƣớng hành động phù hợp. Có thể thực 

hiện b ng các hình thức nhƣ sau: 

- B ng văn bản hoặc b ng lời nói 

- Theo tiêu chuẩn hóa hoặc theo tình huống 

- Trực tuyến hoặc ngoại tuyến 

- Vai trò của phân chia công việc 

- Phân công công việc giữ một vai trò quan trọng đối với cả ngƣời đƣợc phân 

công công việc và ngƣời giao việc, cụ thể: 

- Đối với ngƣời đƣợc phân công nhiệm vụ 

- Đối với ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ, phân chia công việc trong nhóm sẽ có 

vai trò nhƣ sau: 

- Có nhiều cơ hội cải thiện kỹ năng và nâng cao chuyên môn của bản thân 

- Cảm thấy hài lòng khi hoàn tất nhiệm vụ 

- Nâng cao giá trị bản thân 

- Có nhiều cơ hội chinh phục và thách thức bản thân 

- Có thêm nhiều công việc và nâng cao tinh thần làm việc 

- Biết bản thân cần làm gì và có trách nhiệm hơn với công việc đƣợc giao. 
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 Đối với người giao việc 

- Dƣới đây là vai trò của phân công nhiệm vụ đối với ngƣời có trách nhiệm 

giao việc (cấp quản lý): 

- Điều hòa và giảm áp lực công việc 

- Có thêm nhiều thời gian làm công việc khác 

- Nâng cao sự kế thừa của nguồn nhân lực 

- Hoàn thành công việc nhanh chóng 

- Hình thành lòng tin với nhân viên 

- Hình thành sự ảnh hƣởng của bản thân 

- Thể hiện năng lực. 

Lợi ích của phân công công việc 

- Phân công công việc hợp lý trong tập thể, nhóm sẽ mang lại rất nhiều lợi ích 

đến tình hình công việc và các thành viên trong nhóm. Dƣới đây là những lợi ích 

mà phân công công việc mang lại. 

6.2.3. Quyền hạn và giao quyền hoạt động Mỹ thuật  

Trong xã hội ngày nay, ở đâu chúng ta có thể nhìn thấy lãnh đạo: mỗi quốc 

gia đều có Đảng cầm quyền và Chính phủ lãnh đạo; các doanh nghiệp đều có chủ 

tịch hội đồng quản trị, chủ tịch điều hành, tổng giám đốc, giám đốc bộ phận lãnh 

đạo; quân đội cũng không thể rời xa sự lãnh đạo của các quan chức quân đội các 

cấp. Ngay cả các tổ chức phi chính phủ cũng có ngƣời đứng đầu có quyền uy lãnh 

đạo các thành viên trong tổ chức. 

Trong cuộc sống thực tế, không ít ngƣời cho r ng lãnh đạo và quản lý là cũng 

một khái niệm, giữa chúng không có gì khác nhau, quá trình lãnh đạo gần nhƣ 

chính là quá trình quản lý. Song thực ra, giữa chúng có sự khác biệt và cũng có liên 

quan với nhau. 

Những nhà quản lý học có những quan điểm khác nhau về định nghĩa lãnh 

đạo, nhƣng nội dung bản chất là giống nhau. Họ đều cho r ng lãnh đạo là ngƣời 

dẫn dắt cấp dƣới thực hiện mục tiêu của tổ chức. Quản lý và lãnh đạo đều có mục 

đích là thực hiện mục tiêu của tổ chức, nhƣng chúng có điểm khác biệt rõ rệt nhƣ 

sau: 

* Lãnh đạo và quản lý không thuộc cùng một phạm trù. 

 Lãnh đạo là một chức năng của quản lý, thƣờng đƣợc gọi là chức năng lãnh 

đạo, còn chức năng khác của quản lý lại không phải là lãnh đạo. Ví dụ: công việc 

mà những ngƣời tham mƣu trong tổ chức làm là công tác quản lý, nhƣng không 

phải là công tác lãnh đạo. Quản lý ở đây chỉ hành vi quản lý, công tác lãnh đạo vừa 

bao gồm hành vi quản lý, vừa bao gồm hoạt động nghiệp vụ khác. Ví dụ: một 
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ngƣời lãnh đạo doanh nghiệp cần gặp và tiếp nhân vật quan trọng, tham gia đàm 

phán, tham dự những hoạt động chung. 

Thông thƣờng, lãnh đạo chủ yếu là lãnh đạo con ngƣời, xử lý quan hệ giữa 

ngƣời với ngƣời, đặc biệt là quan hệ cấp trên và cấp dƣới. Đây là vấn đề cốt lõi 

trong hoạt động quản lý. Còn về quản lý, ngoài quản lý con ngƣời, đối tƣợng của 

quản lý còn bao gồm tài chính, vật chất. Quản lý không chỉ xử lý quan hệ giữa 

ngƣời với ngƣời mà còn phải xử lý mối quan hệ tài chính và vật chất, giữa vật chất 

và con ngƣời, giữa con ngƣời và tài chính. Phạm vi mà quản lý đề cập đến rộng hơn 

nhiều so với lãnh đạo. 
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Chƣơng 7: 

CHỨC NĂNG KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG MỸ THUẬT 

 

7.1. Khái niệm và vai trò 

Khái niệm:  

Kiểm tra (controlling) là việc giúp nhà quản lý phát hiện các sai sót, các ách 

tắc của tổ chức trong quá trình hoạt động để có giải pháp xử lý, điều chỉnh, tận 

dụng các nguồn lực để sớm đƣa tổ chức đạt đến mục tiêu. Chức năngkiểm tra là 

chức năng cơ bản và quan trọng của quản lý. Có nhiều định  nghĩa về kiểm tra.  

Theo Robert J.Mockers: "Kiểm tra trong quản trị là cố gắng một cách có 

hệ thống để xác định các tiêu chuẩn so với mục tiêu kế hoạch, thiết kế hệ thống 

thông tin phản hồi, so sánh sự thực hiện với các tiêu chuẩn, xác định và đo lƣờng 

mức độ sai lệch và thực hiện hoạt động điều chỉnh để đảm bảo r ng mọi nguồn 

lực đã đƣợc sử dụng một cách hiệu quả nhất trong việc thực hiện mục tiêu".  

Nhiều tác giả đều thống nhất: "Kiểm tra trong quản lý là quá trình theo dõi  

giám sát, đo lƣờng, đánh giá diễn biến và kết quả đạt đƣợc của các hoạt động, 

đồng thời tiến hành các biện pháp sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những sai lệch 

cần thiết.  

Đó cũng là quá trình tự điều chỉnh của tổ chức".  

Nếu tiếp cận theo góc độ lý thuyết thông tin thì kiểm tra là quá trình thiết 

lập mối liên hệ ngƣợc (thông tin ngƣợc) giữa ngƣời quản lý và đối tƣợng quản lý. 

Nhƣ vậy, kiểm tra là hệ thống phản hồi về kết quả của các hoạt động và là hệ 

thống phản  hồi dự báo trƣớc những kết quả có thể xảy ra. 

* Vai trò của kiểm tra trong quản lý hoạt động Mỹ thuật  

Kiểm tra có vai trò quan trọng trong quá trình quản lý, là nhu cầu cơ bản để 

hoàn thành các quyết định quản lý. Kiểm tra còn giúp hoàn thiện các quyết định 

quản lý về nhiều mặt, kh ng định sự đúng sai của đƣờng lối, chính sách, mục 

tiêu, cơ cấu, cơ chế của tổ chức. Ngoài ra, chức năngkiểm tra còn có các vai trò:  

- Chủ động ngăn chặn các nhầm lẫn, sai phạm có thể xảy ra trong quá trình  

quản lý để đảm bảo cho các kế hoạch đƣợc thực hiện với hiệu quả cao;  

- Là nhu cầu khách quan của mọi thành viên để tránh sự đổ lỗi về trách 

nhiệm, đồng thời đảm bảo thực thi quyền lực quản lý của ngƣời lãnh đạo;  

- Giúp tổ chức theo sát và đối phó với sự thay đổi của môi trƣờng (quan hệ  

cạnh tranh, hợp tác...), xác định chỗ đứng của tổ chức hiện tại, tạo tiền đề cho quá 

trình hoàn thiện, đổi mới, tìm ra chỗ đứng mới để hƣớng tới.  

Có thể nói r ng "không có kiểm tra là không có quản lý” 
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7.2.Quy trình  và phƣơng pháp kiểm tra hoạt động Mỹ thuật 

7.2.1. Phân loại kiểm tra hoạt động Mỹ thuật  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nƣớc về mỹ thuật trong phạm vi cả nƣớc.  

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực 

hiện thống nhất quản lý nhà nƣớc về mỹ thuật.  

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện quản lý nhà 

nƣớc về mỹ thuật theo thẩm quyền.  

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (sau đây gọi chung 

là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực 

hiện quản lý nhà nƣớc về mỹ thuật tại địa phƣơng.  

Thứ tự quản lý  

1. Trình Bộ trƣởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, việc phân cấp quản 

lý nhà nƣớc, chiến lƣợc phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm về mỹ thuật, 

nhiếp ảnh và triển lãm. 

2. Trình Bộ trƣởng các văn bản quy định về quản lý hoạt động mỹ thuật, nhiếp 

ảnh, triển lãm, tổ chức trại sáng tác mỹ thuật và nhiếp ảnh tại Việt Nam. 

3. Thực hiện quản lý nhà nƣớc về biểu tƣợng văn hóa quốc gia theo quy định 

của pháp luật. 

4. Tổ chức thực hiện hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch về mỹ thuật, nhiếp ảnh và 

triển lãm sau khi đƣợc phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và 

thông tin hoạt động quản lý nhà nƣớc về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. 

5. Hƣớng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch có liên quan đến lĩnh vực 

mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, tƣợng đài, tranh hoành tráng quốc gia đã đƣợc cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

6. Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, giấy phép tổ chức 

trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật; hƣớng dẫn, kiểm tra việc cấp 

giấy phép của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao trong 

lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.  

7. Thu hồi hoặc đề nghị thu hồi giấy phép các triển lãm mỹ thuật, triển lãm 

nhiếp ảnh, giấy phép xây dựng tƣợng đài, tranh hoành tráng, giấy phép tổ chức trại 

sáng tác điêu khắc và giấy phép các triển lãm khác khi thực hiện không 

đúng nội dung đã cấp phép, gây hậu quả xấu trong đời sống xã hội và trái với quy 

định của pháp luật.  
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8. Quy định việc tổ chức, hƣớng dẫn tổ chức và trực tiếp tổ chức các cuộc thi, 

liên hoan, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm không vì mục đích 

thƣơng mại quy mô quốc gia, quốc tế.  

9. Quản lý tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô toàn quốc hoặc khu 

vực; tiếp nhận văn bản thông báo đối với vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên 

hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam do các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ƣơng 

và tổ chức nƣớc ngoài tổ chức; tiếp nhận văn bản thông báo đối với đƣa tác phẩm 

nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nƣớc ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho 

quốc gia Việt Nam; tiếp nhận văn bản thông báo tổ chức triển lãm không vì mục 

đích thƣơng mại đối với các triển lãm do tổ chức ở Trung ƣơng tổ chức tại Việt 

Nam, triển lãm do các tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết tổ chức tại 

Việt Nam theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Bộ trƣởng.  

10. Tham mƣu, giúp Bộ trƣởng chỉ đạo, hƣớng dẫn và kiểm tra chuyên môn, 

nghiệp vụ về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục đối với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao theo quy định của pháp luật.  

11. Xây dựng kế hoạch hợp tác, giao lƣu quốc tế về mỹ thuật, nhiếp ảnh và 

triển lãm; tổ chức thực hiện sau khi đƣợc phê duyệt.  

12. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật - 

công nghệ trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; chủ trì xây dựng trình 

Bộ trƣởng các định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình, quy phạm trong lĩnh vực mỹ 

thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.  

13. Phối hợp xây dựng cơ chế hoạt động của tổ chức dịch vụ công, phí, lệ phí 

về lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và 

tổ chức thực hiện theo quy định.  

14. Tổ chức và hƣớng dẫn việc tổ chức hoạt động giám định về tác phẩm mỹ 

thuật, tác phẩm nhiếp ảnh.  

15. Giúp Bộ trƣởng quản lý nhà nƣớc đối với nội dung hoạt động của các hội, 

quỹ và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm theo 

quy định của pháp luật.  

16. Sƣu tầm các tác phẩm bổ sung cho bộ sƣu tập mỹ thuật và nhiếp ảnh của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

17. Đề xuất khen thƣởng đối với các đơn vị, cá nhân trong hoạt động 

mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm theo quy định của pháp luật. 

18. Trình Bộ trƣởng ban hành và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; kiểm tra, 

phối hợp thanh tra việc thực hiện pháp luật về hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và 
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triển lãm; kiến nghị xử lý các sai phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định 

của pháp luật. 

19. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chƣơng trình, kế hoạch 

của Bộ. 

20. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và ngƣời lao động, thực 

hiện chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức và ngƣời lao động thuộc 

phạm vi quản lý của Cục. 

21. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn lực khác đƣợc giao theo 

quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trƣởng. 

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác đƣợc Bộ trƣởng giao và theo quy định của 

pháp luật. 

 

a) Giám sát thi công phần mỹ thuật do tác giả trực tiếp hoặc thuê ngƣời khác 

là nhà điêu khắc có trình độ đại học mỹ thuật trở lên có kinh nghiệm xây dựng 

tƣợng đài, tranh hoành tráng thực hiện;  

b) Giám sát thi công thực hiện chất liệu do ngƣời có trình độ đại học trở lên về 

chuyên ngành hoặc là nghệ nhân có đủ điều kiện và năng lực giám sát thực hiện;  

c) Giám sát thi công phần xây dựng do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo 

quy định của pháp luật về đầu tƣ xây dựng thực hiện.  

7.2.2. Quy trình kiểm tra.  

Theo quá trình hoạt động kiểm tra  

- Kiểm tra trƣớc hoạt động gồm kiểm tra sự chuẩn bị và kiểm tra phòng 

ngừa các hoạt động (kiểm tra lƣờng trƣớc);  

- Kiểm tra đồng thời với các hoạt động đang diễn ra là kiểm tra kết quả của 

từng giai đoạn hoạt động.  

- Kiểm tra phản hồi là kiểm tra đƣợc thực hiện sau khi hoạt động đã hoàn 

thành.  

 Theo mức độ tổng quát của nội dung kiểm tra  

- Kiểm tra toàn bộ, kiểm tra toàn diện;  

- Kiểm tra bộ phận, kiểm tra chuyên đề;  

- Kiểm tra cá nhân.  

Theo tần suất của các cuộc kiểm tra  

- Kiểm tra đột xuất;  

- Kiểm tra định kì;  

- Kiểm tra liên tục.  

 Theo mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng kiểm tra  

- Kiểm tra của chủ thể quản lý đối với đối tƣợng quản lý.  
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- Tự kiểm tra của cá nhân, bộ phận 

7.2.3. Yêu cầu đối với kiểm tra.  

a) Nhà thầu thi công phần xây lắp cung ứng thiết bị, có trách nhiệm bảo hành 

công trình theo quy định của pháp luật về đầu tƣ xây dựng;  

b) Nhà thầu thi công phần mỹ thuật có trách nhiệm bảo hành phần mỹ thuật 

bao gồm: Khắc phục, thay thế, sửa chữa, điều chỉnh những khiếm khuyết về kỹ 

thuật và nghệ thuật trong thời gian bảo hành. Thi công bảo hành phải có sự tƣ vấn 

của Hội đồng nghệ thuật theo quy định tại Điều 23 Nghị định này.  

2. Cơ quan, tổ chức sở hữu hoặc đƣợc giao quản lý công trình tƣợng đài, tranh 

hoành tráng có nhiệm vụ bảo quản, bảo dƣỡng định kỳ.  

3. Cơ quan, tổ chức sở hữu hoặc đƣợc giao quản lý công trình tƣợng đài, tranh 

hoành tráng có nhiệm vụ quản lý, sử dụng, phát huy hiệu quả công trình tƣợng đài, 

tranh hoành tráng và không gian tƣợng đài.  

  

10. Nguồn học liệu   

*Tài liệu bắt buộc  

10.1. Nguyễn Thị Thục, Tập bài giảng Khoa học Quản lý  (tài liệu lƣu hành 

nội bộ), Trƣờng Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

10.2. Cao Đức Hải (2005), Quản lý dự án văn hóa nghệ thuật, Nxb Đại học 

quốc gia Hà Nội 

*Tài liệu tham khảo thêm  

10.3.Gaston Courtois (2002), Lãnh đạo và quản lý - một nghệ thuật, Nxb Lao 

động Xã hội, Hà Nội. 

10.4.H. Koontz và các tác giả (1994),  Những vấn đề cốt yếu của quản lý, Nxb 

Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội. 

10.5.Lê Hồng Lôi (2004), Đạo của quản lý, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 

10.6. Hồ Văn Vĩnh (CB) (2003), Giáo trình khoa học quản lý, Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội. 

https://www.academia.edu/37775800/TẬP_BÀI_GIẢNG_MÔN_KHOA_HỌ

C_QUẢN_LÝ 

11. Quy định của học phần 

a. Yêu cầu đối với giảng viên 

- Đây là học phần cơ bản, quan trọng đối với các ngành/chuyên ngành quản 

lý, quản trị và mang tính liên ngành cao, đòi hỏi ngƣời dạy phải có kiến thức cơ sở 

về Triết học Mác -Lê nin, quản lý, quản trị và kinh nghiệm quản lý thực tiễn. 
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- Về phƣơng pháp giảng dạy, cần vận dụng linh hoạt nhiều phƣơng pháp nh m 

phát huy tính chủ động, sáng tạo và khả năng tiếp nhận kiến thức, phân tích, tổng 

hợp, phản biện vấn đề cũng nhƣ phƣơng pháp thảo luận nhóm. 

- Hƣớng dẫn cho sinh viên phƣơng pháp học tập, thực hành và tự học theo các 

nội dung yêu cầu của học phần. 

- Việc tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá cần tuân theo quá trình học tập 

của sinh viên và đƣợc thực hiện đúng Quy chế hiện hành. 

- Phần học trên lớp:  đánh giá sinh viên thông qua tính chuyên cần, yêu cầu  

sinh viên dự  bài giảng tối thiểu 80% số buổi học trên lớp; Tham gia đầy đủ tất cả 

các buổi thảo luận, tích cực chuẩn bị nội dung thảo luận. 

- Phần thảo luận: Sinh viên phải thực hiện đủ 100% các nội dung thảo luận. 

Báo cáo kết quả các nội dung thảo luận theo hƣớng dẫn và quy định. 

- Hoàn thành các bài kiểm tra định kỳ.   

b.Yêu cầu đối với người học 

12.Phụ trách học phần 

-Khoa/bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý Văn hóa, Khoa Văn hóa - Xã hội, 

Trƣờng Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; số 561 Quang Trung, 

phƣờng Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa. 

-Địa chỉ/email: tranvietanh@dvtdt.edu.vn  

 

mailto:tranvietanh@dvtdt.edu.vn
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NGÂN HÀNG/CÂU HỎI THI HỌC PHẦN VÀ 

BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN CÂU HỎI THI HỌC PHẦN 

 

Tên học phần:  Quản lý hoạt động Mỹ thuật  Mã học phần:  QV008 

Số tín chỉ: 03 

Dùng cho ngành: Quản lý Văn hóa áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 

2022. 

1. Ngân hàng/ số câu hỏi thi học phần 

Tín chỉ 
M

ức độ 

Số 

lƣợng 
    Chủ đề 

Thuộc 

đề 

(Tự 

luận) 

Số câu hỏi 

thi định 

kỳ/CĐR 

Số câu hỏi 

thi cuối 

kỳ/CĐR 

Số 

lƣợng 

câu 

CĐR 

Số 

lƣợng 

câu 

CĐR 

1.1.Hình thức thi tự luận 

1 

(Chƣơng 

1) 

1 2 

- Khái luận về quản lý 

và quản lý Mỹ thuật 
 - Bản chất của quản lý 

hoạt động Mỹ thuật  

- Vai trò của quản lý 

hoạt động Mỹ thuật  

x 1 

G

1.1. 

G

1.2 

1 

G1

.1. 

G1

.2 

2 2 x 1 

G

2.1 

G

2.2 

 

1 

G2

.1 

G2

.2 

 

3 2 x   2 

G3

.1 

G3

.2 

2 

Chƣơn

g 2 

1 2 

- Các loại quản lý hoạt 

động Mỹ thuật  

- Môi trƣờng quản lý 

hoạt động Mỹ thuật  

-Một số nhân tố cơ 

bản của môi trƣờng vĩ mô 

tác động tới quản lý hoạt 

động Mỹ thuật  

x  

G

1.1. 

 

 

2 

G1

.1. 

G1

.2 

2 2 x   2 

G2

.1 

G2

.2 
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3 2 

- Điều kiện kinh tế - xã 

hội và tiền đề lý luận cho 

sự ra đời của khoa học 

quản lý 

- Đối tƣợng của khoa 

học quản lý 

-Phƣơng pháp của 

khoa học quản lý 

x 1 

G

3.1 

G

3.2 

 

2 

G3

.1 

G3

.2 

G4

.1 

G4

.2 

3 

(Chƣơ

ng 3) 

1 2 

-Khái luận về nguyên 

tắc quản lý hoạt động Mỹ 

thuật  

Định nghĩa “nguyên 

tắc quản lý”. 

 - Đặc trƣng chung của 

hoạt động Mỹ thuật  

- Vai trò của quản lý 

hoạt động Mỹ thuật  

- Các nguyên tắc quản 

lý hoạt động Mỹ thuật  

x  

G

1.1. 

G

1.2 

1 

G1

.1. 

G1

.2 

2 1 x   2 

G2

.1 

G2

.2 

 

3 2 x  
G

1.1 
2 

G3

.1 

G3

.2 

G4

.1 

G4

.2 

4 

(Chƣơ

ng 4) 

1 2 _Phƣơng pháp quản lý 

hoạt động Mỹ thuật  

- Đặc trƣng của các 

phƣơng pháp quản lý 

hoạt động Mỹ thuật  

- Các phƣơng pháp 

quản lý hoạt động Mỹ 

thuật  

x   2  

2 1 x   1 

G2

.1 

G2

.2 

 

3 1 x   1  

5 

(Chƣơ

ng 5) 

1 2 

 -Khái niệm thông tin 

và thông tin quản lý hoạt 

động Mỹ thuật  

x 

  2 

G2

.1 

G2
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-Định nghĩa thông tin 

và thông tin quản lý hoạt 

động Mỹ thuật  

- Vai trò của thông tin 

trong quản lý hoạt động 

Mỹ thuật  

- Phân loại thông tin 

trong quản lý hoạt động 

Mỹ thuật  

.2 

 

2 2 x   2  

3 1 

x 

  1  

6 

(Chƣơ

ng 6) 

1 2 

-Quá trình thông tin 

trong quản lý hoạt động 

Mỹ thuật  

-Thông tin cho việc 

xây dựng triển khai, 

kiểm tra hoạt động Mỹ 

thuật  

Lập kế hoạch hoạt 

động Mỹ thuật  

- Đặc điểm của kế 

hoạch hoạt động Mỹ 

thuật  

-Quyết định quản lý 

hoạt động Mỹ thuật 
 

x 

  2 

G1

.1. 

G1

.2 

2 1 
x 

 
G

1.1 
1  

3 2 

x 

 

G

3.2 

 

2 

G3

.1 

G3

.2 

G4

.1 

G4

.2 

7 

(Chƣơ

ng 7) 

1 2 

-Chức năng tổ chức 

hoạt động Mỹ thuật  

- Nội dung cơ bản của 

chức năng tổ chức hoạt 

động Mỹ thuật  

-Thiết kế mô hình cơ 

cấu tổ chức hoạt động 

Mỹ thuật  

x 

x  1 

G1

.1. 

G1

.2 

2 1 x   1  

3 2 

x 

  2 

G4

.1 

G4

.2 

8 

(Chƣơ

ng 8) 

1 2 
Khái niệm lãnh đạo 

và chức năng lãnh đạo 

hoạt động Mỹ thuật . 

-=Đặc trƣng và vai trò 

x 
 

G

1.1. 
2  

2 1 x x  0  

3 2 x  G 2 G3
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của chức năng lãnh đạo 

hoạt động Mỹ thuật  

- Nội dung và phƣơng 

thức của chức năng lãnh 

đạo hoạt động Mỹ thuật   

- Những yêu cầu 

nh m nâng cao hiệu quả 

chức năng lãnh đạo hoạt 

động Mỹ thuật  

3.2 

 

.1 

G3

.2 

9 

(Chƣơ

ng 9) 

1 1 Đặc điểm và vai trò 

của kiểm tra trong quản 

lý hoạt động Mỹ thuật  

Phân loại kiểm tra 

hoạt động Mỹ thuật  

Quy trình kiểm tra 

hoạt động Mỹ thuật  

Phƣơng pháp kiểm tra 

hoạt động Mỹ thuật  

x   1  

2 2 

x 

  2 

G2

.1 

G2

.2 

 

3 1 

x 

x 

G

3.2 

 

0  

Tổng  45   06  39  

1.2.Hình thức thi tiểu luận 

Chủ 

đề 1 

3 1 Phân tích vai trò của 

quản lý hoạt động Mỹ 

thuật  ở địa phƣơng, tự 

chọn địa phƣơng 

* Lƣu ý:  

- Nêu rõ về công tác 

quản lý Mỹ thuật ; Phân 

tích rõ hoạt động quản lý 

ở địa phƣơng. 

- Tiểu luận dài tối 

thiểu từ 15-20 trang 

Tiể

u luận 
   

G1

.1, 

G1.2, 

G2.1, 

G2.2, 

G3.1, 

G3.2, 

G4.1, 

G4

.2 

Chủ 

đề 2 

3 1 Phân tích quản lý 

hoạt động Mỹ thuật  

(chọn loại hình kiến 

Tiể

u luận 
   

G1

.1, 

G1.2, 
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trúc) 

* Lƣu ý:  

- Nêu đƣợc sự khác 

nhau của các loại hình 

Mỹ thuật , phân tích đặc 

trƣng trong công tác 

quản lý từng loại hình 

Mỹ thuật . 

- Tiểu luận dài tối 

thiểu từ 15-20 trang 

G2.1, 

G2.2, 

G3.1, 

G3.2, 

G4.1, 

G4

.2 

Chủ 

đề 3 

3 1 Phân tích quản lý 

hoạt động Mỹ thuật  

(chọn loại điêu khắc) 

* Lƣu ý:  

- Nêu đƣợc sự khác 

nhau của các loại hình 

Mỹ thuật , phân tích đặc 

trƣng trong công tác 

quản lý từng loại hình 

Mỹ thuật , đặc biệt lại 

hình điêu khắc. 

- Tiểu luận dài tối 

thiểu từ 15-20 trang 

Tiể

u luận 
   

G1

.1, 

G1.2, 

G2.1, 

G2.2, 

G3.1, 

G3.2, 

G4.1, 

G4

.2 

Chủ 

đề 4 

3 1 Trình bày phƣơng 

pháp quản lý hoạt động 

Mỹ thuật , tự chọn một 

công trình nghệ thuật 

* Lƣu ý:  

- Đánh giá giá trị 

nghệ thuật, nêu rõ các 

phƣơng pháp quản lý, 

phân tích đặc trƣng công 

trình Mỹ thuật  

- Tiểu luận dài tối 

thiểu từ 15-20 trang 

Tiể

u luận 
   

G1

.1, 

G1.2, 

G2.1, 

G2.2, 

G3.1, 

G3.2, 

G4.1, 

G4

.2 

Chủ 3 1 Phân tích giá trị nghệ Tiể    G1
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đề 5 thuật của một di tích lịch 

sử quốc gia tại địa 

phƣơng anh (chị) đang 

sinh sống, đƣa ra các 

giải pháp quản lý 

* Lƣu ý:  

- Nêu rõ đặc điểm địa 

lý, kinh tế, chính trị, văn 

hóa… của địa phƣơng 

đó; Phân tích rõ những 

giá trị của di tích lịch sử 

quốc gia địa phƣơng đó, 

đƣa ra các giải pháp 

quản lý 

- Tiểu luận dài tối 

thiểu từ 15-20 trang 

u luận .1, 

G1.2, 

G2.1, 

G2.2, 

G3.1, 

G3.2, 

G4.1, 

G4

.2 

Chủ 

đề 6 

3 1 Lập kế hoạch hoạt 

động Mỹ thuật  ở địa 

phƣơng, tự chọn 

* Lƣu ý:  

- Nêu rõ đặc điểm địa 

lý, kinh tế, chính trị, văn 

hóa… của địa phƣơng 

đó; Phân tích rõ những 

đặc điểm, giá trị hoạt 

động Mỹ thuật  địa 

phƣơng đó. Xây dựng kế 

hoạch hoạt động Mỹ 

thuật  ở địa phƣơng có 

hiệu quả. 

- Tiểu luận dài tối 

thiểu từ 15-20 trang 

Tiể

u luận 
   

G1

.1, 

G1.2, 

G2.1, 

G2.2, 

G3.1, 

G3.2, 

G4.1, 

G4

.2 

Chủ 

đề 7 

3 1 Thiết kế mô hình cơ 

cấu tổ chức hoạt động 

Mỹ thuật  ở địa phƣơng 

tự chọn 

Tiể

u luận 
   

G1

.1, 

G1.2, 

G2.1, 
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* Lƣu ý:  

- Nêu một số mô hình 

hoạt động Mỹ thuật ; 

phân tích mô hình phù 

hợp với địa phƣơng đã 

chọn; Phân tích rõ những 

đặc điểm, giá trị hoạt 

động Mỹ thuật  địa 

phƣơng đó.. 

- Tiểu luận dài tối 

thiểu từ 15-20 trang 

G2.2, 

G3.1, 

G3.2, 

G4.1, 

G4

.2 

Chủ 

đề 8 

3 1 Phân tích vai trò lãnh 

đạo và chức năng lãnh 

đạo hoạt động Mỹ thuật  

ở địa phƣơng. 

* Lƣu ý:  

- Nêu rõ đặc điểm địa 

lý, kinh tế, chính trị, văn 

hóa… của địa phƣơng 

đó; Phân tích vai trò lãnh 

đạo và chức năng lãnh 

đạo địa phƣơng trong 

công tác quản lý tổ chức 

hiatj động Mỹ thuật . 

- Tiểu luận dài tối 

thiểu từ 15-20 trang 

Tiể

u luận 
   

G1

.1, 

G1.2, 

G2.1, 

G2.2, 

G3.1, 

G3.2, 

G4.1, 

G4

.2 

Chủ 

đề 9 

3 1 Đánh giá công tác 

kiểm tra đánh giá và giải 

pháp kiểm tra đánh giá 

hoạt động Mỹ thuật  

* Lƣu ý:  

- Đánh giá công tác 

kiểm tra đánh giá về 

công tác tổ chức hoạt 

động Mỹ thuật . 

- Giải pháp công tác 

Tiể

u luận 
   

G1

.1, 

G1.2, 

G2.1, 

G2.2, 

G3.1, 

G3.2, 

G4.1, 

G4

.2 
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tổ chức kiểm tra đánh 

giá hoạt động Mỹ thuật . 

- Tiểu luận dài tối 

thiểu từ 15-20 trang 

Chủ 

đề 10 

3 1 Giải pháp quản lý, 

phát huy công trình điêu 

khắc (sinh viên tự chọn 

công trình hoặc một 

mảng điêu khắc, phù 

điêu có giá trị nghệ 

thuật) 

* Lƣu ý:  

- Đánh giá thực trạng 

công tác quản lý công 

trình điêu khắc. 

- Giải pháp quản lý 

phù điêu nghệ thuật. 

- Tiểu luận dài tối 

thiểu từ 15-20 trang 

Tiể

u luận 
   

G1

.1, 

G1.2, 

G2.1, 

G2.2, 

G3.1, 

G3.2, 

G4.1, 

G4

.2 

Chủ 

đề 11 

3 1 Giải pháp quản lý, 

phát huy công trình kiến 

trúc (sinh viên tự chọn 

công trình kiến trúc có 

giá trị nghệ thuật) 

* Lƣu ý:  

- Đánh giá thực trạng 

công tác quản lý công 

trình kiến trúc. 

- Giải pháp quản lý 

kiến trúc nghệ thuật. 

- Tiểu luận dài tối 

thiểu từ 15-20 trang 

Tiể

u luận 
   

G1

.1, 

G1.2, 

G2.1, 

G2.2, 

G3.1, 

G3.2, 

G4.1, 

G4

.2 

Chủ 

đề 12 

3 1 Giải pháp quản lý, 

phát huy tác phẩm hội 

họa (sinh viên tự chọn 

tác phẩm hội họa có giá 

Tiể

u luận 
   

G1

.1, 

G1.2, 

G2.1, 
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trị nghệ thuật) 

* Lƣu ý:  

- Đánh giá thực trạng 

công tác quản lý tác 

phẩm hội họa. 

- Giải pháp quản lý 

tác phẩm hội họa. 

- Tiểu luận dài tối 

thiểu từ 15-20 trang 

G2.2, 

G3.1, 

G3.2, 

G4.1, 

G4

.2 

Chủ 

đề 13 

3 1 Giải pháp quản lý, 

phát huy loại hình nghệ 

thuật sắp đặt (sinh viên 

tự chọn tác phẩm nghệ 

thuật sắp đặt có giá trị 

nghệ thuật) 

* Lƣu ý:  

- Đánh giá thực trạng 

công tác quản lý loại 

hình nghệ thuật sắp đặt. 

- Giải pháp quản lý 

loại hình nghệ thuật sắp 

đặt. 

- Tiểu luận dài tối 

thiểu từ 15-20 trang 

Tiể

u luận 
   

G1

.1, 

G1.2, 

G2.1, 

G2.2, 

G3.1, 

G3.2, 

G4.1, 

G4

.2 

Chủ 

đề 14 

3 1 Giải pháp quản lý, 

phát huy loại hình nghệ 

thuật Body ART (sinh 

viên tự chọn tác phẩm 

hình nghệ thuật Body 

ART có giá trị nghệ 

thuật) 

* Lƣu ý:  

- Đánh giá thực trạng 

công tác quản lý loại 

hình nghệ thuật Body 

ART. 

Tiể

u luận 
   

G1

.1, 

G1.2, 

G2.1, 

G2.2, 

G3.1, 

G3.2, 

G4.1, 

G4

.2 
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- Giải pháp quản lý 

loại hình nghệ thuật 

Body ART. 

- Tiểu luận dài tối 

thiểu từ 15-20 trang 

Chủ 

đề 15 

3 1 Giải pháp quản lý, 

phát huy loại hình nghệ 

thuật Video ART (sinh 

viên tự chọn tác phẩm 

nghệ thuật Video ART 

có giá trị nghệ thuật) 

* Lƣu ý:  

- Đánh giá thực trạng 

công tác quản lý loại 

hình nghệ thuật Video 

ART. 

- Giải pháp quản lý 

loại hình nghệ thuật 

Video ART. 

- Tiểu luận dài tối 

thiểu từ 15-20 trang 

Tiể

u luận 
   

G1

.1, 

G1.2, 

G2.1, 

G2.2, 

G3.1, 

G3.2, 

G4.1, 

G4

.2 

 

2. Ma trận câu hỏi thi học phần 

Nội dung Cấp độ 

câu hỏi 

Mục tiêu đáng giá Số  

câu 

hỏi 

(1) (2) (3) (4) 

2.1. Hình thức thi tự luận 

Chƣơng 1    

- Khái niệm và các quan điểm 

khác nhau về văn hóa dân gian  

- Nguồn gốc sáng tạo, quá trình 

tồn tại và phát triển của văn hóa dân 

gian
 
 

Hiểu 1.Giải thích đƣợc khái 

niệm văn hóa dân gian, nguồn 

gốc sáng tạo, quá trình tồn tại 

và phát triển của văn hóa dân 

gian  

3 

Những đặc trƣng cơ bản của 

văn hóa dân gian 

Hiểu và 

vận dụng 

2. Hiểu và phân tích đƣợc 

những đặc trƣng cơ bản của 

3 
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văn hóa dân gian 

Liên hệ thực tiễn: phân tích một 

đặc trƣng của văn hóa dân gian 

thông qua một hiện tƣợng văn hóa
 

Vận 

dụng 

3.Từ việc phân tích đƣợc 

những đặc trƣng cơ bản của 

văn hóa dân gian có thể liên hệ 

thực tiễn để phân tích một hiện 

tƣợng văn hóa dân cụ thể trong 

đời sống  

3 

Chƣơng 2    

- Tiền đề văn hóa, xã hội hình 

thành và phát triển văn hóa dân gian 

Việt Nam  

Hiểu 1.Giải thích đƣợc những 

tiền đề hình thành và phát triển 

văn hóa dân gian Việt Nam 

3 

Văn hóa dân gian và văn hóa 

dân tộc
 

Hiểu và 

vận dụng 

2.Giải thích và mô tả đƣợc 

mối quan hệ của văn hóa dân 

gian và văn hóa dân tộc 

3 

Bản sắc văn hóa Việt Nam
 

Vận 

dụng 

3.Hình thành và phân tích 

đƣợc những vấn đề về giữ gìn 

và phát huy bản sắc của văn 

hóa Việt Nam trong tiến trình 

hội nhập. 

3 

Chƣơng  3    

- Các đặc trƣng của ngữ văn 

dân gian 

- Các tính chất cơ bản của nghệ 

thuật dân gian 

- Đặc điểm của nghệ thuật tạo 

hình dân gian 

- Khái niệm và các tính chất cơ 

bản của tri thức dân gian 

- Khái niệm và các tính chất cơ 

bản của tín ngƣỡng, phong tục, và lễ 

hội dân gian. 

Hiểu 1.Nêu và giải thích đƣợc 

đặc trƣng, tính chất cơ bản của 

các loại hình văn hóa dân gian 

4 

- Đặc điểm và hình thức biểu 

hiện của nghệ biểu diễn dân gian. 

- Những điểm giống và khác 

Hiểu và 

vận dụng 

2.Mô tả và phân tích đƣợc 

mối liên hệ giữa các loại hình 

văn hóa dân gian 

4 
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nhau giữa tôn giáo với tín ngƣỡng.  

- Mối quan hệ giữa tín ngƣỡng, 

phong tục và lễ hội dân gian với các 

loại hình văn hóa dân gian khác. 

- Các tính chất cơ bản của văn 

hóa dân gian. 

- Phân tích các loại tri thức dân 

gian trong đời sống hiện nay và mối 

quan hệ giữa tri thức dân gian với 

các loại hình văn hóa dân gian khác. 

- Phân tích các giá trị của tín 

ngƣỡng, phong tục, lễ hội dân gian 

trong đời sống hiện nay. Liên hệ 

thực tiễn. 

- Phân tích các giá trị của nghệ 

thuật biểu diễn dân gian trong đời 

sống hiện nay. Liên hệ thực tiễn. 

- Hãy lấy một hiện tƣợng văn 

hóa dân gian để giải thích về một 

nhận định đặc điểm tự nhiên đã tác 

động đến đời sống tín ngƣỡng của 

mỗi cộng động ngƣời. 

Vận 

dụng 

3.Vận dụng đƣợc các kiến 

thức về các loại hình văn hóa 

dân gian để phân tích vai trò, ý 

nghĩa của các loại hình văn hóa 

dân gian trong đời sống hiện 

nay 

4 

2.2. Hình thức thi tiểu luận
 

Câu hỏi thi giữa kỳ  3 

Chƣơng 1    

- Những đặc trƣng cơ bản của 

văn hóa dân gian 

Hiểu Trình bày đƣợc những đặc 

trƣng cơ bản của văn hóa dân 

gian 

1 

Phân tích một đặc trƣng của 

văn hóa dân gian thông qua một hiện 

tƣợng văn hóa
 

Hiểu và 

vận dụng 

Phân tích đƣợc một đặc 

trƣng của văn hóa dân gian 

thông qua một hiện tƣợng văn 

hóa trong đời sống
 

1 
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Chƣơng 2    

- Văn hóa dân gian và văn hóa 

dân tộc 

 

Hiểu và 

vận dụng 

Liên hệ thực tiễn để phân 

tích mối quan hệ giữa văn hóa 

dân gian và văn hóa dân tộc. 

1 

Chủ đề bài tiểu luận kết thúc học phần 10 

 Vận 

dụng 

Vận dụng kiến thức đã 

học về các loại hình nghệ thuật 

biểu diễn dân gian để phân tích 

một loại hình nghệ thuật biểu 

diễn dân gian tại địa phƣơng 

nơi HVSV sinh sống. 

1 

  Vận dụng kiến thức đã 

học về tín ngƣỡng văn hóa dân 

gian để so sánh một tín ngƣỡng 

văn hóa dân gian Việt Nam với 

một tín ngƣỡng văn hóa dân 

gian một nƣớc trong khu vực 

châu Á từ đó tìm ra điểm tƣơng 

đồng và khác biệt. 

 

 

Chủ đề 3: 

 

 Vận dụng kiến thức đã 

học về các phong tục tập quán 

truyền thống của ngƣời Việt để 

làm rõ nét đặc sắc của chợ làng 

Việt Nam và chợ làng truyền 

thống tại địa phƣơng HVSV 

sinh sống. 

 

 

Chủ đề 4: 

 

 Vận dụng kiến thức đã 

học về các phong tục tập quán 

truyền thống của ngƣời Việt để 

làm rõ nét đặc sắc của làng 

nghề truyền thống tại địa 

phƣơng HVSV sinh sống. 
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  Vận dụng kiến thức đã 

học về các giá trị phong tục tập 

quán truyền thống của ngƣời 

Việt để làm rõ nét đặc sắc của 

làng nghề truyền thống tại địa 

phƣơng HVSV sinh sống. 

 

 

  Vận dụng kiến thức đã 

học về các giá trị phong tục tập 

quán, tín ngƣỡng, lễ hội truyền 

thống của ngƣời Việt để làm rõ 

nét đặc sắc của lễ hội truyền 

thống tại địa phƣơng HVSV 

sinh sống. 

 

 

  Vận dụng kiến thức đã 

học về các giá trị phong tục tập 

quán, tín ngƣỡng truyền thống 

của ngƣời Việt để làm rõ nét 

đặc sắc của kiến trúc truyền 

thống tại địa phƣơng HVSV 

sinh sống. 

 

 

  Vận dụng kiến thức đã 

học về các giá trị phong tục tập 

quán, tín ngƣỡng truyền thống 

của ngƣời Việt để làm rõ nét 

đặc sắc của một phong tục tập 

quán truyền thống tại địa 

phƣơng HVSV sinh sống. 

 

 

  Vận dụng kiến thức đã 

học về các giá trị phong tục tập 

quán, tín ngƣỡng truyền thống 

của ngƣời Việt để làm rõ nét 

đặc sắc của văn hóa làng tại địa 
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phƣơng HVSV sinh sống. 

 

  Vận dụng kiến thức đã 

học về lịch sử, vị trí địa lý, điều 

kiện tự nhiên, xã hội… để phân 

tích sự khác nhau về văn hoá 

của ngƣời miền Bắc và miền 

Nam Việt Nam qua một hiện 

tƣợng văn hóa cụ thể (ẩm thực, 

thời trang, phong tục tập 

quán…). 

 

 

 


